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Quan điểm trong nghiên cứu chính sách này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của 
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). 

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) là mạng 
lưới phát triển toàn cầu của Liên Hợp quốc, tuyên truyền vận 
động cho sự đổi mới và là cầu nối giữa các quốc gia với tri 
thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng 
một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi có mặt ở 166 quốc 
gia, giúp họ nghiên cứu và đưa ra giải pháp riêng của mỗi 
quốc gia nhằm giải quyết những thách thức trong phát triển 
của quốc gia và toàn cầu. Khi những quốc gia này hướng tới 
tăng cường năng lực quốc gia, họ có thể dựa vào sự hỗ trợ 
của UNDP và rất nhiều đối tác của chúng tôi. 

 
 
 
 
 
Loạt bài báo cáo nghiên cứu chính sách về Cải cách 
hành chính công và Chống tham nhũng này do Ông 
Jairo Acuña-Alfaro, Cố vấn Chính sách về Cải cách 
hành chính và Chống tham nhũng của UNDP Việt Nam, 
điều phối và biên tập.  
 
Đây là những nghiên cứu phân tích xu thế của các tiến 
trình và biện pháp thực hiện cải cách hành chính công 
trong các lĩnh vực cụ thể của nền hành chính công ở 
Việt Nam. Để giải quyết những thách thức về kinh tế, xã 
hội, chính trị và môi trường mà Việt Nam đang phải đối 
mặt, các nhà hoạch định chính sách cần những luận cứ 
thực chứng. Những bài nghiên cứu chính sách này 
nhằm cung cấp một số nội dung cho những thảo luận 
hiện nay về đổi mới chính sách, từ đó góp phần thúc 
đẩy hơn nữa những nỗ lực phát triển của Việt Nam.      
 
Ba nguyên tắc chủ đạo trong thực hiện những nghiên 
cứu chính sách này là: (i) nghiên cứu thực chứng, (ii) 
sâu sắc về học thuật và độc lập trong phân tích, và (iii) 
hợp lý về mặt xã hội và có sự tham gia của các bên liên 
quan. Để đạt được ba nguyên tắc đó đòi hỏi cách tiếp 
cận nghiên cứu chuyên sâu và xác định một cách hệ 
thống và cặn kẽ các biện pháp chính sách nhằm giải 
quyết các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính và 

phòng, chống tham nhũng. 
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Tóm tắt 
 

Quan điểm tranh luận về các lĩnh vực ưu tiên cải cách trong công tác quản trị và phòng 
chống tham nhũng ở các nước đang phát triển chịu sự chi phối của khái niệm lý thuyết về 
nền quản trị "thúc đẩy thị trường". Năng lực quản trị, thường được gọi là năng lực "quản trị 
tốt", về mặt lý thuyết có thể làm cho thị trường hoạt động hiệu quả hơn bằng cách giảm chi 
phí giao dịch. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Đông Á cho thấy nền quản trị vì mục tiêu "thúc 
đẩy thị trường" không phải là động lực cho sự tăng trưởng. Thực ra, trên phương diện lý 
thuyết, có những nguyên nhân khiến cho các nền kinh tế mới nổi không thể đạt được những 
bước tiến lớn trong quản trị hướng tới "thúc đẩy thị trường". 

Trái lại, kinh nghiệm của Đông Á cho thấy để duy trì tăng trưởng đòi hỏi phải xây dựng "nền 
quản trị nhằm thúc đẩy tăng trưởng" có đủ khả năng “sửa” những “cái sai” lớn của thị trường 
vốn là nguyên nhân kìm hãm tăng trưởng. Việc khắc phục thất bại của thị trường đương nhiên 
tạo ra "những đặc lợi" (những lợi ích có được từ chính sách”, và có thể coi một chính sách là 
thất bại khi chính sách đó không thể phân bổ và loại bỏ các loại hình đặc lợi một cách hiệu quả. 
Khi một chính sách tạo ra “đặc lợi”, chính sách đó cũng dẫn tới các hành vi “trục lợi” (hay việc 
chi trả nguồn lực của những người mong muốn có được những đặc lợi này). Một chính sách chỉ 
có thể thanh công nếu hành vi trục lợi không làm phương hại tới ý nghĩa của chính sách đó.    

Nhận thức đó cho phép chúng ta phân tích tham nhũng một cách sâu sắc hơn. Nói chung, tham 
nhũng là việc các cán bộ trong bộ máy hành chính và chính trị  sử dụng công quyền một cách 
bất hợp pháp vì lợi ích cá nhân. Song, trong lĩnh vực chính sách công, tham nhũng được định 
nghĩa là những hành vi trục lợi bất hợp pháp của những cá nhân tham gia thực hiện những 
hành vi nhằm gây tác động đến chính sách. Chiến lược phòng chống tham nhũng chuẩn cho 
rằng tham nhũng "kìm hãm thị trường" vì các quan chức gây khó khăn về mặt pháp lý cho các 
doanh nghiệp để có cơ hội ăn hối lộ (bất hợp pháp). Vì vậy, chiến lược phòng chống tham 
nhũng chuẩn tập trung giải quyết vấn đề tự do hóa, minh bạch, cải thiện chế độ tiền lương cho 
cán bộ công chức và tăng cường trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, những chiến lược phòng 
chống tham nhũng như vậy nói chung mang lại rất ít kết quả ở hầu hết các nước. 

Nếu phân tích tham nhũng một cách đơn giản thì không phù hợp lắm về phương diện chính 
sách vì như vậy sẽ cho kết quả phân tích sơ sài về các loại hình tham nhũng khác mà mỗi 
loại lại có động lực rất khác nhau. Đặc biệt, khi sự thất bại của thị trường đòi hỏi phải có các 
biện pháp đối phó mang tính chính thức và không chính thức mà từ đó sinh ra các đặc lợi, 
thì tham nhũng "kìm hãm nhà nước" là một loại hình tham nhũng quan trọng. Loại tham 
nhũng này có thể tồn tại song song với tăng trưởng nếu tham nhũng không làm méo mó 
những chính sách công hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích, song loại tham nhũng này cũng có 
thể huỷ hoại tăng trưởng. Chính sách đối phó trong trường hợp này phải tập trung vào việc 
nâng cao năng lực của nền quản trị thúc đẩy tăng trưởng nhằm tăng cường quản lý các đặc 
lợi quan trọng và hạn chế hay ngăn cản các đặc lợi có hại cho tăng trưởng. Ngoài ra còn có 
các loại hình tham nhũng khác như tham nhũng chính trị, chiếm đoạt, biển thủ và trộm cắp - 
tất cả đều không thể giải quyết bằng các công cụ chính sách chuẩn. 

Để khẳng định tầm trọng của cách tiếp cận này đối với Việt Nam, nghiên cứu này cho thấy 
mặc dù kết quả tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian gần đây thường được cho là có 
sự chi phối của thị trường, song sự tăng trưởng đó đã phụ thuộc những biện pháp đối phó, 
mang tính chủ định và đôi khi ngẫu nhiên, với sự thất bại của thị trường. Các biện pháp đối 
phó này rõ ràng đã tạo ra các đặc lợi. Có một số loại đặc lợi có thể có tác dụng "thúc đẩy 
tăng trưởng", song cũng có những loại đặc lợi gây thiệt hại về mặt kinh tế. Do vấn đề tham 
nhũng tiềm ẩn có liên quan tới các loại hình đặc lợi đang tồn tại trong nền kinh tế nên cách 
tiếp cận này cho chúng ta thấy chiến lược phòng chống tham nhũng phải dựa trên cơ sở 
nhận thức được các loại hình đặc lợi. Phải thiết kế chiến lược phòng chống tham nhũng 
theo hướng đảm bảo quản lý hiệu quả hơn các loại hình đặc lợi có tác dụng thúc đẩy tăng 
trưởng, đồng thời hạn chế hay loại bỏ các loại hình đặc lợi gây tác hại cho tăng trưởng.  
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1. Dẫn nhập 

Nhờ đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong hai thập kỷ qua, Việt Nam từ một 
nước bị chiến tranh tàn phá phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao ngoài tầm kiểm soát 
giờ đây sắp trở thành nước đạt mức thu nhập bậc trung. Tương tự như các nước Đông 
Á đi trước, ban đầu tăng trưởng của Việt Nam không phải dựa trên một nền quản trị tốt 
mà nhờ vào một số năng lực quản trị rất cụ thể phù hợp với các chiến lược kinh tế của 
đất nước. Vào thời điểm hiện nay, có những câu hỏi quan trọng đặt ra về định hướng cải 
cách nền quản trị nhằm duy trì tăng trưởng. Giờ có phải là lúc Việt Nam phải tập trung 
vào cải cách nền quản trị tốt như tính minh bạch và trách nhiệm giải trình để giảm mức 
độ tham nhũng nói chung, tăng cường chế độ pháp quyền và ổn định quyền sở hữu? 
Hay còn có những năng lực quản trị cụ thể nữa mà Việt Nam cần quan tâm để tăng 
cường khả năng duy trì tăng trưởng?  

Tầm quan trọng của năng lực quản trị trong việc duy trì tăng trưởng được các 
nhà kinh tế ghi nhận rộng rãi. Tuy nhiên, có những ý kiến bất đồng về loại hình cải cách 
quản trị cần được ưu tiên, bằng chứng cho các quan điểm khác nhau và tính khả thi của 
những biện pháp cải cách cụ thể ở một số nước. Xuất phát điểm là các thị trường hiện 
nay không thể giải quyết nhiều vấn đề về phúc lợi và tăng trưởng. Để mất đi những cơ 
hội này chính là "sự thất bại của thị trường". Các phương thức quản trị hiện thời hy vọng 
khắc phục được sự thất bại đó của thị trường thông qua các biện pháp cải cách quản trị 
chung nhằm làm cho tất cả thị trường ở một quốc gia hoạt động hiệu quả hơn. Những 
biện pháp cải cách này với tên gọi chung là "quản trị tốt" bao gồm tăng cường năng lực 
của nhà nước để thực thi các quyền sở hữu, thực thi chế độ pháp quyền và hạn chế 
tham nhũng bằng cách nâng cao trách nhiệm giải trình. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì 
đây là những mục tiêu cần đạt được. Ngoài ra, những mục tiêu này, về lý thuyết, còn có 
thể góp phần giảm các chi phí giao dịch trên thị trường, qua đó hạn chế mức độ thất bại 
chung của thị trường. Vì vậy, có thể gọi đây là chương trình quản trị thúc đẩy thị trường. 
Vấn đề là mức độ thực hiện những chính sách này trên thực tế ở các nước đang phát 
triển có thể bị hạn chế, nên có lẽ không thể nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường 
một cách đáng kể thông qua những biện pháp cải cách này. 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta không tìm được bằng chứng cho thấy 
các nước đang phát triển đạt được những bước cải thiện đáng kể về năng lực "quản trị 
tốt" vào giai đoạn phát triển ban đầu. Bằng chứng lịch sử cho thấy quá trình đạt được 
trình độ quản trị tốt diễn ra rất từ từ và các nước nghèo và có mức thu nhập bậc trung 
thành công là những nước đã chú trọng vào các năng lực quản trị cụ thể để giải quyết 
các trường hợp thất bại cụ thể của thị trường có ý nghĩa quan trọng nhất đối với họ. 
Điều đó có thể đòi hỏi phải hạn chế một số loại hình tham nhũng, song mức độ tham 
nhũng nói chung của các nước Đông Á không phải là thấp trong khi mức thu nhập bình 
quân đầu người của họ tương đương với Việt Nam. Các nước Đông Á chú trọng tăng 
cường những năng lực quản trị mà giúp họ khắc phục các trường hợp thất bại cụ thể 
của thị trường. Phương thức quản trị thay thế này xác định những ưu tiên có phần  khác 
với các ưu tiên của phương thức quản trị tốt, và có thể coi đây là chương trình quản trị 
thúc đẩy tăng trưởng. 

Các nước Đông Á thành công không có một chế độ pháp quyền tốt, không đảm 
bảo các quyền sở hữu ổn định nói chung cũng như không thể kiềm chế tham nhũng ở 
mức độ thấp vào giai đoạn phát triển ban đầu, song họ lại có khả năng bảo vệ các 
quyền sở hữu quan trọng, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tiếp thu và ứng dụng các 
công nghệ mới cũng như hạn chế ảnh hưởng xấu của những loại hình tham nhũng nguy 
hại. Trong khi đó, kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy Việt Nam đã sử dụng một số cơ 
chế không chính thức để khắc phục các trường hợp thất bại cụ thể của thị trường. Hai 
phần của báo cáo kết quả phân tích được nhằm xác định các loại hình thách thức về 
kinh tế và cải cách về quản trị dường như là phù hợp nhất đối với Việt Nam hiện nay. 
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2. Cải cách theo hướng quản  

Tất cả các năng lực thể chế được nêu trong chương trình quản trị tốt đều là 
những cái đích hay mục tiêu cần đạt được. Có một điều chắc chắn đó là sẽ tốt hơn nếu 
được sống trong một xã hội có mức độ tham nhũng thấp, chế độ pháp quyền tốt và một 
hệ thống chính trị mang tính chất dân chủ và có trách nhiệm giải trình. Về lý thuyết, 
nhiều điều kiện trong số này cũng góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế thị 
trường và, vì vậy, cải cách quản trị tốt cũng là cải cách "nền quản trị thúc đẩy thị 
trường". Rõ ràng đây là những mục tiêu quan trọng của phát triển, song câu hỏi đặt ra là 
liệu đó cũng là những điều kiện tiên quyết cho phát triển hay không. Thậm chí nếu 
những điều kiện đó, về lý thuyết, có thể hỗ trợ phát triển bằng cách làm cho thị trường 
hoạt động hiệu quả hơn song các nước nghèo không thể ngay lập tức xây dựng được 
những điều kiện như vậy ở mức độ có thể mang lại tác động đáng kể tới kết quả hoạt 
động kinh tế. Bằng chứng lịch sử cho thấy khó có thể tăng cường những năng lực cốt lõi 
của nền quản trị tốt (quyền sở hữu ổn định, pháp quyền, mức độ tham nhũng thấp, trách 
nhiệm giải trình mang tính dân chủ) trong thời gian từ ngắn đến trung hạn.  

 

Hình 1 Các mối liên kết lý thuyết tạo cơ sở cho chương trình quản trị tốt 

 

 

 

Hình 1 tóm tắt một số mối liên kết quan trọng về lý thuyết giữa việc xây dựng các 
năng lực quản trị tốt (hay quản trị thúc đẩy thị trường) và phát triển. Thị trường hoạt 
động hiệu quả đòi hỏi các bên tham gia của khu vực tư nhân có thể ký kết hợp đồng với 
chi phí giao dịch thấp. Chi phí giao dịch là những chi phí để ký kết và thực hiện một hợp 
đồng nào đó. Chi phí giao dịch thấp là điều kiện cần thiết để có thể thu được lợi ích kinh 
tế từ các hoạt động thương mại và hợp tác sản xuất. Chi phí giao dịch sẽ cao nếu các 
quyền sở hữu không được bảo vệ vì như vậy các bên không biết liệu có thể thực hiện 
được hợp đồng không và liệu nhà nước có những biện pháp can thiệp không lường 
trước được dẫn đến việc thay đổi các điều khoản của hợp đồng về sau này. Rồi chính 
các hành động thâu tóm tài sản hay kiếm chác thu nhập thông qua việc trục lợi và tham 
nhũng lý giải cho sự bất ổn của quyền sở hữu. Vì vậy, cũng phải hạn chế các hành động 
này để ổn định các quyền sở hữu. Cuối cùng, lại chính tình trạng thiếu trách nhiệm giải 
trình mang tính dân chủ lý giải cho sự tồn tại dai dẳng của tham nhũng. Tham nhũng xảy 
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ra vì có một số nhóm người, tuy chỉ là số ít, thực hiện việc mua hay thâu tóm công 
quyền, do vậy trách nhiệm giải trình mang tính dân chủ, về lý thuyết, làm cho việc tham 
nhũng và tìm kiếm đặc lợi khó xảy ra hơn. Rõ ràng là các mối quan hệ trong phần phân 
tích, lập luận về quản trị tốt là hợp lý, và nhiều biện pháp cải cách như vậy được xã hội 
dân sự ủng hộ và coi đó là mục đích cuối cùng. 

Song có bằng chứng gì cho thấy thành công về kinh tế ở các nước đang phát 
triển dựa trên kết quả nâng cao năng lực của nền quản trị thúc đẩy thị trường? Có rất 
nhiều tài liệu học thuật nhằm chứng minh nhận định đó là đúng (Knack và Keefer 1995; 
Mauro 1995; Barro 1996; Clague, và cộng sự 1997; Knack và Keefer 1997; Johnson, và 
cộng sự 1998; Hall và Jones 1999; Kauffman, và cộng sự 1999; Kaufmann và Kraay 
2002; Lambsdorff 2005). Những tài liệu này thường đề cập tới mối quan hệ tích cực 
giữa các điều kiện của nền quản trị thúc đẩy thị trường và tăng trưởng. Những hạn chế 
của các dữ liệu này và các cách diễn giải như vậy đã được thảo luận rộng rãi (Arndt và 
Oman 2006; Khan 2007a, 2008; Meisel và Aoudia 2008). Vấn đề nảy sinh đối với việc 
phân tích theo phương pháp chuẩn được minh họa tóm tắt ở Hình 2. Cách phân tích này 
sử dụng biện pháp tập hợp đơn giản các chỉ số về quản trị của năm 1996 (là năm đầu 
tiên có dữ liệu của Ngân hàng Thế giới) và thể hiện kết quả này bằng đồ thị trong mối 
tương quan với tốc độ tăng mức thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 1990 - 2003. 

 

Hình 2 Quản trị thúc đẩy thị trường và tăng trưởng 1990-2003 

 

Ghi chí: Chỉ số về quyền sở hữu được tổng hợp phan tích từ các chỉ số về tham nhũng, chế độ 
pháp quyền, chất lượng của bộ máy hành chính cùng với chỉ số về từ chối nhận hợp đồng của 
chính phủ và nguy cơ bị sung công.  

Nguồn: World Bank (2005b), World Bank (2005a). 

 

Các nước đang phát triển được chia thành hai nhóm như minh họa ở Hình 2. 
Nước đang phát triển ở mức cao là nước có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với mức 
tăng trưởng bậc trung và ở mức thấp nếu tốc độ tăng trưởng của họ thấp hơn mức tăng 
trưởng bậc trung. Điều thú vị là kết quả đo các chỉ số về quản trị thúc đẩy thị trường của 
hai nhóm quốc gia này không khác nhau một cách đáng kể. Thực sự các nước tiên tiến 

Quản trị thúc đẩy thị trường: Tổng hợp chỉ số về quyền sở hữu và tăng trưởng 
(sử dụng dữ liệu của Knack- IRIS) 1990-2003 
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có kết quả đo các chỉ số này cao hơn, song chúng ta có thể lý giải rằng đó là do nguồn 
ngân sách dồi dào hơn cho phép họ thực hiện hiệu quả các năng lực quản trị tốt. Nếu 
xét chung tất cả các nước thì thấy rằng đúng là có ít mối quan hệ tích cực giữa chỉ số 
quản trị thúc đẩy thị trường cao với tốc độ tăng trưởng cao, song mối quan hệ này gây 
hiểu lầm. Nếu chúng ta xét các nước có mức độ phát triển tương tự như nhau thì khó có 
thể phân biệt nước tăng trưởng cao và nước tăng trưởng thấp thông qua các chỉ số 
"quản trị tốt" của họ. Nghiên cứu này chỉ trình bày dữ liệu tổng hợp từ các chỉ số và 
trong một giai đoạn nhất định, song vấn đề căn bản này lặp lại khi xem xét bất cứ bộ chỉ 
số nào về quản trị tốt cũng như bất cứ giai đoạn có dữ liệu nào (Khan 2004, 2007a). 

Trong giai đoạn hiện nay, với kết quả đo các chỉ số quản trị tốt còn yếu, Việt Nam 
là nước đang phát triển nhưng ở mức cao điển hình với các đặc điểm được xếp ở mức 
trung bình của nhóm này. Không có chỉ số quản trị cho những năm 1960 khi các nước 
Đông Á có giai đoạn phát triển tương đương nhau, song chứng cứ từ các trường hợp 
nghiên cứu điển hình cho thấy kết quả đo các đặc điểm quản trị tốt như chế độ pháp 
quyền, trách nhiệm giải trình mang tính dân chủ hay việc bảo vệ các quyền sở hữu 
chung ở Hàn Quốc hay Đài Loan vào thời gian đó có thể so sánh với các nước đang 
phát triển ở mức cao ngày nay. Trên thực tế, thậm chí cho đến giữa những năm 1980 
khi Knack và Keefer (1995) đưa ra những chỉ số đầu tiên về quản trị thì kết quả đo của 
Hàn Quốc tương đương với các nước Châu Phi như Bờ biển Ngà (Rodrik 1997).  

Không có gì đáng ngạc nhiên về lý do tại sao các nước đang phát triển lại không 
làm thế nào đạt được kết quả thực hiện các chỉ số quản trị tốt ở mức độ cao. Việc bảo 
vệ quyền sở hữu đối với tất cả các tài sản và việc thực thi chế độ pháp quyền một cách 
có hiệu lực trong xã hội là rất tốn kém và chỉ có thể duy trì nếu hầu hết tài sản có mức 
sinh lợi cao và đóng góp mức thuế đáng kể để chi cho việc bảo vệ các tài sản đó. Nếu 
theo định nghĩa thì nhiều tài sản ở một nước đang phát triển không có đủ mức sinh lợi 
để chi trả các khoản kinh phí khá lớn cho việc bảo vệ chúng. Điều này khiến cho việc 
thực hiện chế độ pháp quyền trên diện rộng ở các nước nghèo không mang tính khả thi 
về mặt tài chính (Khan 2004, 2005b).  

Tương tự như vậy, để hạn chế tình trạng tham nhũng nói chung đòi hỏi ngân 
sách phải trả cho các cán bộ trong bộ máy hành chính và chính trị mức lương gần bằng 
của khu vực tư nhân do chính họ quản lý. Và việc kiểm soát tình trạng tham nhũng chính 
trị đòi hỏi phải có đủ ngân sách để đảm bảo cho các chiến lược bầu cử mang tính dân 
chủ xã hội có thể bền vững (Khan 2006a, 2006b, 2006c).  

Vấn đề cuối cùng đó là để đạt được kết quả cao về chỉ số trách nhiệm giải trình 
mang tính dân chủ đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống dân chủ có khả năng phục vụ cử 
tri. Ở hầu hết các nước đang phát triển, ngân sách không đủ đáp ứng các nhu cầu chính 
trị của đơn vị bầu cử có quyền lực. Như vậy, nền chính trị dựa trên mối quan hệ đôi bên 
cùng có lợi giữa người có quyền lực (người đỡ đầu) và những người cấp dưới trung 
thành (khách hàng) và việc sử dụng quyền lực chính trị để tiếp cận với các nguồn lực 
kinh tế ngoài ngân sách nhà nước là đặc điểm của quá trình ổn định chính trị ở tất cả 
các nước đang phát triển (Khan 2005a). Vì tất cả những lý do này, các nước đang phát 
triển có kết quả thực hiện các chỉ số quản trị tốt tương đối thấp. 

Tuy nhiên, có những nước đang phát triển tăng trưởng cao và những nước đang 
phát triển thấp, và những nước tăng trưởng cao có một số năng lực quản trị cho phép 
họ duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên, những năng lực quản trị này có thể ít liên quan tới các 
năng lực quản trị tốt được xác định trên cơ sở lý thuyết về quản trị tốt. Câu trả lời có thể 
là tăng trưởng đòi hỏi phải giải quyết những trường hợp thất bại lớn của thị trường và 
các nước tăng trưởng cao có những năng lực quản trị cần thiết để giải quyết một số  
thất bại nghiêm trọng nhất của thị trường.  
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3. Quản trị thúc đẩy tăng trưởng: một cách tiếp cận khác  

Lịch sử cũng như lý thuyết về kinh tế cho thấy thị trường có thể không mang lại 
nhiều tác dụng đối với một nước đang phát triển nếu có những yếu tố quan trọng về cơ 
cấu ngăn cản hoạt động hiệu quả của thị trường. Trong những trường hợp này, việc 
thúc đẩy thị trường phát triển và tăng cường năng lực quản trị tốt có thể không giải quyết 
được các vấn đề phát triển vì khả năng cải thiện thị trường là rất hạn chế và thị trường 
có thể vẫn không tránh khỏi những thất bại lớn.  

Mọi biện pháp can thiệp, kể cả những biện pháp can thiệp nhằm khắc phục các 
trường hợp thất bại của thị trường, đương nhiên tạo ra những dòng thu nhập mới. Đây 
là những "đặc lợi" được định nghĩa là những dòng thu nhập xuất phát từ chính sách mà 
lẽ ra không thể có nếu không tồn tại chính sách đó. Đặc lợi là những lợi ích một số cá 
nhân/tổ chức nhận được từ một chính sách nào đó của nhà nước. Chính phủ có thể tạo 
ra đặc lợi cho một số người bằng cách quy định một ngành nào đó là độc quyền, hay hạn 
chế nhập khẩu, đánh thuế, bao cấp và bằng một cách nào đó. Liệu chính sách đó có lợi 
hay có hại cho xã hội lại là một vấn đề khác. Một chính sách (và tất cả những đặc lợi/lợi 
ích đi kèm với nó) có thể mang lại lợi ích cho xã hội nếu chính sách đó nâng cao được 
phúc lợi ròng cho xã hội. Một số đặc lợi như độc quyền rõ ràng sẽ gây tác hại cho nhà 
nước bởi độc quyền làm giảm phúc lợi xã hội cho dù các cá nhân/tổ chức hưởng lợi từ 
độc quyền luôn giàu có hơn. Những đặc lợi/lợi ích như bao cấp để quản lý môi trường hay 
tăng cường cải tiến công nghệ có thể đem lại lợi ích cho xã hội và những đặc lợi này đem 
lại lợi ích cho những người hưởng lợi trực tiếp (Khan 2000b, 2007a). Liệu một biện pháp 
can thiệp có góp phần cải thiện tăng trưởng hay phúc lợi hay không, điều đó không 
những phụ thuộc vào loại hình can thiệp mà còn vào năng lực của nhà nước trong việc 
quản lý các hoạt động can thiệp và đặc lợi có khả năng tác động tới xã hội. 

Việc quản lý đặc lợi có ý nghĩa quan trọng vì bất cứ khi nào một dòng thu nhập được 
tạo ra thì các cá nhân và tổ chức sẽ cạnh tranh để giành được hay bảo vệ những đặc lợi 
này. Những chi phí như vậy được gọi là tìm kiếm đặc lợi hay trục lợi. Trục lợi có thể là hành 
vi hợp pháp khi đó là hành vi vận động chính sách, đóng góp hợp pháp cho đảng phái chính 
trị, thuê mướn viện nghiên cứu và nhà báo và các cơ chế hợp pháp khác để gây tác động 
lên chính sách của chính phủ, của nhà nước. Song, hành vi đó cũng có thể là bất hợp pháp 
khi chi bất hợp pháp cho việc mua sự ảnh hưởng. Đây không chỉ là hành vi tham nhũng đơn 
giản như hối lộ, mà còn là hành vi tham nhũng chính trị, trong đó cá nhân và tổ chức có thể 
chi tiêu nguồn lực để thâu tóm quyền lực chính trị để sau đó có thể thu được đặc lợi/lợi ích, 
hoặc để thâu tóm quyền áp đặt để khai thác hay biển thủ từ người khác, hay nói cách khác 
là trực tiếp kiếm lợi từ xã hội. Thậm chí các chính sách có tiềm năng mang lại lợi ích như 
bao cấp cho việc học hỏi cũng có thể gây ảnh hưởng xấu về mặt xã hội nếu việc tìm kiếm 
đặc lợi diễn ra trên diện rộng hoặc đạt được mục đích là bóp méo chính sách càng nhiều 
càng tốt ví dụ bằng cách cho phép các công ty kinh doanh không hiệu quả nắm bắt hay duy 
trì đặc lợi nhằm hỗ trợ họ tiếp thu công nghệ (Khan 2000b). Điều quan trọng rút ra từ góc độ 
cải cách quản trị là trong khi một số đặc lợi mới tạo ra (như đặc lợi từ việc độc quyền) làm 
nảy sinh những thất bại mới của thị trường và làm giảm phúc lợi xã hội, thì một số đặc lợi 
khác (như một số khoản chi của Chính phủ) có thể đối phó với những thất bại hiện nay của 
thị trường và, nếu được quản lý tốt, có thể góp phần làm tăng phúc lợi xã hội. Năng lực quản 
trị thúc đẩy tăng trưởng có thể xem như năng lực quản trị mà cho phép nhà nước quản lý 
các biện pháp khắc phục hết sức quan trọng đối với các thất bại của thị trường bằng cách 
quản lý đúng đắn những đặc lợi có thể đem lại lợi ích cho xã hội trong bối cảnh các hoạt 
động tìm kiếm đặc lợi đang diễn ra như một điều tất yếu.  

Các thách thức quan trọng được tóm tắt trong Hình 3. Có thể lý giải tại sao chính 
sách ở nhiều nước đang phát triển không thể hỗ trợ cho tăng trưởng, đó là vì họ có năng 
quản trị yếu kém nên không thể quản lý các đặc lợi mà chắc chắn nảy sinh từ các chính 
sách tăng trưởng. Trong khi đó, các nước Đông Á thành công chủ yếu là do họ có năng 
lực "quản lý" đặc lợi do đó những đặc lợi có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng mang lại tác 
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dụng như mong muốn. Thách thức về mặt chính sách đối với các nước đang phát triển 
ngày nay là vận dụng các bài học kinh nghiệm từ Đông Á một cách sáng tạo. Do các điều 
kiện chính trị và thể chế ban đầu của họ cũng như các điều kiện quốc tế ngày nay khác 
trước rất nhiều nên việc áp dụng mang tính dập khuôn các chính sách của Đông Á có thể 
sẽ không hiệu quả. Thách thức là phải tăng cường năng lực quản trị thúc đẩy tăng trưởng 
phù hợp nhằm khắc phục hiệu quả các trường hợp thất bại quan trọng của thị trường. Để 
thành công, các  chính sách khắc phục thất bại của thị trường phải giải quyết cho được 
một số vấn đề mang tính chất quyết định tới sự thành bại của những chính sách này. 

Thứ nhất, phải có cơ chế để hạn chế vấn đề rủi ro đạo đức. Các chính sách khắc 
phục thất bại của thị trường thường đòi hỏi phải có biện pháp khuyến khích các cá nhân 
ứng xử theo những cách nào đó. Vấn đề phổ biến (thường được gọi là rủi ro đạo đức) là 
các cá nhân sau khi được hưởng chế độ khuyến khích rồi vẫn không thay đổi hành vi. Ví 
dụ, các khoản trợ cấp cho công tác đào tạo hay thiết lập các dòng tín dụng để giúp các 
công ty mới khởi nghiệp vượt qua được các thất bại của thị trường có thể  không mang 
lại kết quả như mong muốn. Để tránh điều này xảy ra, nền quản trị cần có năng lực giám 
sát và đổi mới chính sách để đảm bảo những đặc lợi được tạo ra với mục đích thay đổi 
cơ chế/biện pháp khuyến khích sẽ không tồn tại vĩnh viễn và có thể loại bỏ nếu không 
đạt được kết quả. Chính sách được xác định trong phạm vi càng hẹp thì càng cần phải 
tăng cường năng lực của nền quản trị trong việc điều hành thực hiện chính sách đó một 
cách hiệu quả. 

Hình 3 Chiến lược giải quyết các thất bại cụ thể của thị trường  

 

 

Vấn đề thứ hai là các cơ quan hoạch định chính sách của Chính phủ có thể bị 
lũng đoạn bởi những đối tượng trục lợi là những người kiến tạo "các giải pháp" cho sự 
thất bại của thị trường mà không tồn tại trên thực tế cốt để tranh thủ lợi ích của các đặc 
lợi được tạo ra từ các giải pháp đó. Ví dụ, các khoản trợ cấp "ứng dụng công nghệ" 
được đề ra cho các ngành mà không cần tới các khoản trợ cấp đó. Cuối cùng, các chính 
sách đối phó với sự thất bại của thị trường có thể gây ra tranh cãi về mặt chính trị vì các 
giải pháp này có thể mang lại lợi ích cho một số nhóm hay đối tượng hậu thuẫn cụ thể 
và gây tổn thương tới những nhóm/đối tượng khác, và điều này có thể dẫn đến xung đột 
về chính trị làm đảo lộn việc thực hiện chính sách. Muốn thành công đòi hỏi nền quản trị 
phải có năng lực đề ra các biện pháp can thiệp ít gây xung đột nhất và có thể kiểm soát 
các xung đột/mâu thuẫn theo cách thức chấp nhận được về mặt chính trị. 
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4. Chiến lược phòng chống tham nhũng được thiết kế tốt 

 

Phòng chống tham nhũng đã trở thành phần quan trọng trong công cuộc cải cách 
quản trị ở các nước đang phát triển vì một số lý do sau đây. Thứ nhất, trong chương trình 
hoạch định chính sách quản trị thúc đẩy thị trường hay quản trị tốt, phòng chống tham 
nhũng có vai trò hết sức quan trọng để đảm bảo hiệu quả hoạt động của thị trường  như 
minh họa trong Hình 1. Thứ hai, các nhà tài trợ thấy rất khó giải trình, xét trên phương 
diện chính trị, về việc cung cấp viện trợ cho những nước mà không thể đảm bảo khoản 
viện trợ đó sẽ không bị tham ô. Trong những trường hợp đặc biệt, nếu phát hiện dấu hiệu 
về hành vi tham nhũng nghiêm trọng trong các chương trình viện trợ thì có thể  buộc các 
nhà tài trợ phải đình chỉ viện trợ vì các cơ quan viện trợ có trách nhiệm giải trình với 
những người nộp thuế ở nước họ về các khoản viện trợ này. Ví dụ vụ xcăngđan của Công 
ty Tư vấn Thái Bình Dương (PCI) dẫn đến việc Nhật đình  chỉ viện trợ vào tháng 11 năm 
2008, và các vụ việc tham nhũng khác đã ảnh hưởng tới các khoản vay từ Ngân hàng Thế 
giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Song từ góc độ quản trị thúc đẩy tăng trưởng, việc 
hướng mục tiêu vào những loại hình tham nhũng cụ thể là rất quan trọng vì một số loại 
hình tham nhũng có thể cản trở khả năng của một nước trong việc giải quyết những thất 
bại của thị trường. Tuy nhiên, mỗi cách nhìn nhận đó có thể hướng sự chú ý của chúng ta 
vào những chiến lược phòng chống tham nhũng rất khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn các 
ưu tiên trong công tác phòng chống tham nhũng được quyết định trên thực tế, tuy không 
công khai, căn cứ vào những gì chúng ta cho là có khả năng đạt được và các ưu tiên mà 
công tác phòng chống tham nhũng cần phải đáp ứng. 

Tham nhũng thường được định nghĩa là việc cán bộ trong bộ máy hành chính và 
chính trị và các đối tượng khác nắm giữ các vị trí trách nhiệm trong cơ quan nhà nước 
sử dụng công quyền một cách bất hợp pháp vì lợi ích cá nhân. Định nghĩa này có thể 
bao hàm rất nhiều biểu hiện từ việc thưởng tiền và tặng quà không nhằm ý xấu, cán bộ 
tham nhũng vặt cho đến việc cán bộ cấp cao tham ô những khoản tiền lớn và thậm chí 
việc các vị chỉ huy quân sự nắm chính quyền dùng súng để chiếm đoạt tài sản có thể để 
lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng về kinh tế - xã hội. Để phân loại tham nhũng, 
trước hết cần phải tách mọi "giao dịch" tham nhũng thành hai phần được minh họa bởi 
hai mũi tên trong Hình 4 dưới đây. 
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Hình 4 Hai vòng cung của một "giao dịch" mang tính chất tham nhũng 

 

 

 

Mũi tên ở trên cho thấy những chi phí cho mục đích “trục lợi”, hay là việc các cá 
nhân bỏ tiền ra để tác động vào quan chức nhà nước hay để giành quyền lực một cách 
trực tiếp và như vậy bản thân họ cũng trở thành "quan chức nhà nước". Tham nhũng về 
bản chất là những hành vi trục lợi bất hợp pháp. Loại hình tham nhũng đơn giản nhất là 
"mua" ảnh hưởng bằng cách hối lộ. Việc sử dụng đồng tiền ở phần này của giao dịch nói 
chung là bất hợp pháp (song không phải tất cả các khoản chi này là bất hợp pháp). 
Trong hầu hết các trường hợp, việc sử dụng nguồn lực để mua chức quyền hay ảnh 
hưởng chính trị cũng phần nào được coi là phung phí nguồn lực xã hội. Sự phung phí đó 
có thể ít hơn so với tổng số tiền hối lộ vì hối lộ đơn thuần là chuyển giao nguồn lực giữa 
các cá nhân. Chẳng hạn, hối lộ đôi khi có thể là những thứ được chuyển nhượng từ 
những cá nhân giàu có cho những công chức co mức thu nhập thấp hơn, và về lý thuyết 
có thể thúc đẩy phúc lợi, song nhìn chung hành vi trục lợi có thể được xem như là một 
loại giao dịch gây lãng phí cho xã hội.  

Mũi tên ở dưới quan trọng hơn nhiều bởi nó cho thấy nhiều loại đặc lợi hay lợi 
ích mà công quyền sau đó được dùng để "mua". Tham nhũng có thể dẫn tới nhiều tác 
hại to lớn nếu nó hậu thuẫn cho việc tạo ra những đặc lợi gây hại. Ở đây, thực tế đa 
dạng hơn nhiều so với những gì được ghi nhận theo lý thuyết đơn giản làm cơ sở cho 
việc tư vấn chính sách về phòng chống tham nhũng ở các nước đang phát triển. Giải 
pháp và đặc lợi được tạo ra hay bị thay đổi bởi các hành vi trục lợi có thể là hợp pháp 
hoặc phi pháp, và hiệu quả của những biện pháp can thiệp này có thể có lợi hay có hại 
cho xã hội. Điều cần lưu ý đó là ở đây đang bàn đến phúc lợi xã hội có liên đới tới từng 
loại đặc lợi cụ thể, bởi vì tất cả các đặc lợi/lợi ích mang lại lợi ích cá nhân cho một số 
người được hưởng lợi. Chừng nào luật pháp còn bị vi phạm thông qua một trong hai 
vòng cung tham nhũng thể hiện trong Hình 4, thì sự tham gia/dính líu của quan chức 
nhà nước trong các hoạt động như vậy chính là tham nhũng. Rất nhiều khả năng luật 
pháp đã bị vi phạm ở vòng cung trên và thường ở cả vòng cung dưới nữa. Có nhiều đặc 
lợi/biện pháp can thiệp đa dạng diễn ra ở vòng cung dưới như được trình bày trong Hình 
5. Nó cho thấy biện pháp can thiệp có liên quan tới tham nhũng (mũi tên dưới trong Hình 
4) có thể hợp pháp hay bất hợp pháp và có lợi hay có hại. Vì vậy, cần phải tìm hiểu 
những sự khác biệt này khi thiết kế chiến lược phòng chống tham nhũng. 

 



 

9 

 

Hình 5 Các loại hình tham nhũng và các chính sách đối phó phù hợp 

 

 

Nguồn: Trích từ Khan (2006b: Table 2). 

4.1. Tham nhũng hạn chế thị trường 

Chính sách phòng chống tham nhũng xuất phát từ quan điểm quản trị tốt cho 
rằng tham nhũng chủ yếu thuộc loại này: các biện pháp can thiệp có tạo ra đặc lợi trong 
trường hợp này mang tính hợp pháp nhưng lại không có lợi cho xã hội. Quan chức nhà 
nước đưa ra các biện pháp can thiệp mang tính hợp pháp nhưng lại hạn chế thị trường 
do sai lầm hay cố tình nhằm gây trở ngại cho các nhà đầu tư buộc họ phải hối lộ để 
"lạng lách". Trong trường hợp này, hành vi trục lợi của nhà đầu tư (hối lộ) đem đến cho 
họ nhiều lợi ích, nhưng lợi ích đó đơn giản chỉ là để tránh né một rào cản không cần 
thiết. „Lợi ích‟ có được ở đây không có lợi cho xã hội, và cách thức tốt hơn để xử lý đó là 
trực tiếp loại bỏ những rào cản đó. Ví dụ như các loại giấy tờ và quy định không cần 
thiết, rất nhiều biểu, mẫu khai vô ích, việc kiểm tra, thanh tra các nhà máy không cần 
thiết, v.v. Chính những thứ này tạo cơ hội cho các hành vi nhũng nhiễu, hạch sách và 
làm chậm tiến độ công việc, và để tránh tình trạng này thì doanh nghiệp sẵn sàng trả các 
loại "phí tốc độ". Các hành vi hối lộ theo mũi tên phía trên ở Hình 4 trong trường hợp 
này nhằm tác động vào quan chức nhà nước để họ làm ngơ cho các nhà đầu tư tư nhân 
né tránh các quy định không cần thiết và mang tính hạn chế. Cho dù những khoản hỗi lộ 
đó chỉ là dành cho những công chức có mức lương thấp và do đó không nhất thiết trực 
tiếp gây tác hại trong mọi trường hợp, tác động chung của tham nhũng là gây tác hại 
cho xã hội. Lý do là vì, theo như mũi tên bên dưới, những đặc lợi/lợi ích bị thâu tóm bởi 
một số người là hoàn toàn bất lợi cho xã hội. Tốt nhầ là cho phép xã hội hoạt động gần 
hơn với những tác động của thị trường đạt được trong môi trường không có tham 
nhũng. Bribes in this case allow các nhà đầu tư tư nhân có thể "lách" những quy định 
hạn chế không cần thiết, ví dụ như các loại giấy tờ quá rườm rà và không cần thiết song 
lại mất thời gian và nguồn lực cho việc hối lộ. 

Tham nhũng kìm hãm thị trường luôn luôn mang lại hậu quả tai hại vì cả đặc lợi 
tạo ra từ các biện pháp can thiệp (như né tránh trở ngại) và hành vi trục lợi (như hối lộ để 
vượt qua các trở ngại) đều gây tác hại. Có thể áp dụng gói chính sách xuất phát từ 
phương thức quản trị tốt mang tính chủ đạo trong trường hợp này. Việc tự do hóa có thể 
góp phần hạn chế các hoạt động không cần thiết và không có tác dụng  của Nhà nước. 
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Việc trả mức lương cạnh tranh cho cán bộ trong bộ máy hành chính và chính trị và thiết 
lập một hệ thống phát hiện, xử lý vụ việc hoạt động có hiệu quả sẽ tăng chi phí cơ hội 
của tham nhũng và từ đó ngăn chặn tham nhũng. Cải cách trên các lĩnh vực như chế độ 
pháp quyền, minh bạch và trách nhiệm giải trình sẽ tăng xác suất xử phạt và, vì vậy, hạn 
chế cơ hội cho hành vi tham nhũng của cán bộ trong bộ máy hành chính và chính trị. 
Đây là những gợi ý hợp lý được nhiều người biết đến, song vấn đề là ở chỗ loại hình 
tham nhũng này có thể chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ bức tranh tham nhũng ở một 
nước đang phát triển. Hơn nữa, gói cải cách cần thiết để giảm thiểu loại hình tham 
nhũng này khá đòi hỏi đối với phần lớn các nước đang phát triển, đặc biệt là yêu cầu về 
việc cần phải có cơ chế giám sát và chế tài nghiêm minh đối với giới công chức và chính 
trị gia ngoài việc tăng lương. 

4.2. Tham nhũng kìm hãm Nhà nước 

Có nhiều hoạt động của Nhà nước có ý nghĩa thiết yếu đối với tăng trưởng và 
phát triển và nhiều hoạt động trong số đó là hợp pháp. Tham nhũng đi kèm với những 
loại biện pháp can thiệp này làm nảy sinh một loạt thách thức khác. Trong khi tất cả các 
nhà kinh tế nhất trí cho rằng có những loại hàng hóa công cộng thiết yếu mà Nhà nước 
phải cung cấp, song kết quả phân tích những thất bại của thị trường ở các nước đang 
phát triển cho thấy còn có rất nhiều biện pháp can thiệp có lợi góp phần đẩy nhanh tốc 
độ tăng trưởng và phát triển. Khi Nhà nước tiến hành các biện pháp can thiệp này (theo 
mũi tên phía dưới trong Hình 4) thì họ tạo ra những đặc lợi có thể có lợi. Song những 
đặc lợi này cũng cho thấy có các hoạt động tìm kiếm đặc lợi (cạnh tranh để giành đặc 
lợi) tác động tới loại hình hay sự phân bổ những đặc lợi này. Việc tìm kiếm đặc lợi có 
thể bất hợp pháp, đó là sử dụng việc hối lộ hay lại quả để tác động tới quan chức nhà 
nước, nhưng cũng có thể hợp pháp - đó là vận động hành lang hay đóng góp về mặt 
pháp lý cho các đảng phái chính trị, và cả hai trường hợp đều nằm ở mũi tên phía trên 
trong Hình 4. 

Kết quả thực chất của loại hình tham nhũng kìm hãm Nhà nước (và việc tìm kiếm 
đặc lợi nói chung) có thể mang tính tích cực hay tiêu cực. Có thể xác định hai thái cực 
với hầu hết các trường hợp nằm trong khoảng giữa. Ở một cực là một nhà nước "tự trị" 
có thể quyết định và thay đổi chính sách (và vì vậy cả việc phân bổ lợi ích) theo các tiêu 
chí riêng. Tham nhũng và tìm kiếm đặc lợi trong trường hợp này nhằm lại quả cho quan 
chức nhà nước nhưng không hẳn đã nhằm quyết định việc phân bổ hay quản lý đặc lợi 
vì các quan chức muốn phân bổ và quản lý đặc lợi để tăng tối đa các khoản lại quả hay 
thuế mà họ nhận được về lâu dài. Họ không muốn trao đặc lợi cho các doanh nghiệp 
hoạt động không hiệu quả vì những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả có khả năng cung 
cấp cho họ các khoản hối lộ hay thuế lớn hơn về lâu dài. Trong trường hợp này, loại 
hình tham nhũng kìm hãm nhà nước có thể góp phần mang lại kết quả tăng trưởng khá 
tốt. Hàn Quốc và Đài Loan tiến rất gần đến cực này vào những năm 1960, cụ thể là các 
chính sách không bị đảo lộn bởi việc tìm kiếm đặc lợi nhưng có rất nhiều bằng chứng về 
việc các quan chức nhà nước nhận lại quả từ các doanh nghiệp được hưởng lợi từ các 
cơ chế khuyến khích. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả thì việc lại 
quả cũng không thể giúp ích được gì và họ sẽ để tuột mất lợi ích vào tay doanh nghiệp 
khác hay ngành khác (Khan 1996, 1998, 2000b).  

Ở cực kia là một nhà nước yếu kém về chính trị, trong đó việc sử dụng đồng tiền 
để tìm kiếm đặc lợi của những đối tượng thụ hưởng thực tế hay tiềm năng quyết định 
chính sách và cản trở sự thay đổi chính sách. Trong trường hợp này, loại hình tham 
nhũng kìm hãm Nhà nước góp phần dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp vì các tập đoàn 
hoạt động kém hiệu quả có thể sử dụng các hành vi tham nhũng hay tìm kiếm đặc lợi 
dưới hình thức pháp lý để cản trở sự thay đổi chính sách hoặc những đặc lợi có hại cho 
họ. Vấn đề ở đây không phải là tham nhũng mà là đối tượng hoạt động kém hiệu quả có 
thế lực mua tác động để ngăn chặn sự thay đổi có hại cho họ. Thực sự, nếu không có 
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tham nhũng thì việc tìm kiếm đặc lợi về mặt pháp lý của các doanh nghiệp có thế lực 
cũng có thể mang lại kết cục y hệt như vậy. Hầu hết các nước đang phát triển nằm trong 
khoảng giữa hai thái cực này, song dường như nước nào càng gần với cực thứ hai thì 
năng lực quản trị thúc đẩy tăng trưởng của nước đó càng yếu. Vì vậy, nếu các chính 
sách có triển vọng tốt của Nhà nước bị đảo lộn thông qua các hành vi tham nhũng và tìm 
kiếm đặc lợi thì đó là biểu hiện của năng lực quản trị thúc đẩy tăng trưởng yếu. 

Vì thế, tham nhũng kìm hãm nhà nước có thể dẫn tới kết cục tăng trưởng hoặc 
đình trệ. Đây chính là điều được thể hiện qua chứng cứ thu được từ kinh nghiệm thực 
tiễn như minh họa trong Hình 2. Điều ai cũng hết sức mong đợi đó là hoàn toàn không 
có hành vi tham nhũng hay trục lợi khi nhà nước tạo ra một số đặc lợi/lợi ích có xu 
hướng có lợi. Song sẽ là phi thực tiễn nếu kỳ vọng không có hành vi tìm kiếm đặc lợi khi 
các biện pháp can thiệp bằng chính sách tất yếu tạo ra đặc lợi. Nếu trục lợi là hành vi 
không thể loại bỏ được, mục đích cần đặt ra đó là hạn chế những tác hại của hành vi 
này thay vì loại bỏ những biện pháp can thiệp hay đặc lợi/lợi ích có thể có lợi. Về lâu dài, 
cần đạt được mục đích đó là chuyển đổi phần lớn các hành vi trục lợi thành những hành 
vi hợp pháp, để đảm bảo tính minh bạch và pháp lý của hành vi trục lợi/tìm kiếm lợi ích. 
Rõ ràng là không thể áp dụng chính sách tự do hóa để loại bỏ đặc lợi bởi vì trong trường 
hợp này các biện pháp can thiệp có khả năng sẽ mang lại tác dụng tích cực (có lợi). 
Phương án trả mức lương cao hơn cho cán bộ công chức trong bộ máy hành chính có 
thể phát huy tác dụng nhưng với điều kiện nó được gắn với việc tạo dựng những năng 
lực hành chính phù hợp để quản lý các biện pháp can thiệp cần thiết.  

Trong trường hợp này, chính sách đối phó tức thì và hiệu quả nhất là đảm bảo 
rằng việc thương thuyết về đặc lợi không làm đảo lộn chính sách khắc phục thất bại của 
thị trường. Mục tiêu đặt ra là phải xác định các chính sách thúc đẩy tăng trưởng thực sự 
hiệu quả và tăng cường năng lực đối phó của Nhà nước với các hành vi tìm kiếm đặc lợi 
bằng những biện pháp góp phần duy trì tăng trưởng. Đôi khi tính minh bạch và trách 
nhiệm giải trình cũng có tác dụng nếu cả đặc lợi và việc tìm kiếm đặc lợi được hợp pháp 
hóa. Trong những trường hợp như vậy, việc tìm kiếm đặc lợi có thể được quản lý/điều 
tiết thông qua việc tăng cường những năng lực quản trị phù hợp để đảm bảo duy trì tăng 
trưởng. Ví dụ, chính sách về công nghiệp dựa trên điều luật quy định về hỗ trợ cho các 
ngành công nghệ cao thì việc vận động hành lang cho những ngành muốn được xếp 
vào nhóm công nghệ cao cũng được hợp pháp hóa. Tuy nhiên, nếu có những hạn chế 
về mặt pháp lý đối với một số hình thức tạo dựng đặc lợi (ví dụ, các quy tắc của WTO có 
thể gây khó khăn cho việc hỗ trợ tiếp thu công nghệ ở các nước đang phát triển) và như 
vậy cũng khó có thể hợp pháp hóa tất cả hoạt động tìm kiếm đặc lợi. Đây là những vấn 
đề về cơ cấu mà nhiều nước đang phát triển phải đối mặt và đòi hỏi phải có giải pháp 
mang tính thực tiễn. 

4.3. Tham nhũng chính trị  

Vấn đề quan trọng đối với các nước đang phát triển là có nhiều loại hình phân bổ 
đặc lợi có triển vọng mang tính tích cực nhưng không thể hợp pháp hóa ngay được vì 
nhiều lý do. Tham nhũng chính trị xảy ra khi quan chức nhà nước tham gia vào các hoạt 
động tạo ra đặc lợi/lợi ích mà không thể hợp pháp hóa nhưng lại cần thiết về mặt chính 
trị hay kinh tế. Đây có thể là trường hợp trong đó chính trị tạo ra đặc lợi cho những khu 
vực cử tri có quyền lực nơi cần thiết phải có sự hài long của cử tri nếu muốn tránh xung 
đột xã hội.Mặc dù, về lâu dài, tham nhũng chính trị là điều không thể chấp nhận về mặt 
chính trị, song ảnh hưởng thực chất về mặt kinh tế trước mắt của loại hình tham nhũng 
này có thể mang tính tích cực nếu như hành động tạo đặc lợi này ảnh hưởng tiêu cực tới 
ổn định chính trị. Rõ ràng ổn định về chính trị mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế, và 
ở các nước đang phát triển, điều này đòi hỏi phải cho phép việc tạo ra các đặc lợi cho 
các nhóm cử tri có quyền lực thông qua chuyển giao những khoản kinh phí lớn ngoài 
ngân sách và các cơ hội tích lũy cho các đối tượng hậu thuẫn có thế lực (Khan 2005a). 
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Ở đây, sự khác biệt đáng kể với các nước tiên tiến là ở các nước tiên tiến, ngân sách 
của họ đủ lớn để cho phép các đảng phái cạnh tranh đưa ra các kế hoạch chi tiêu có 
tính thuyết phục với các cử tri và một trong số đó có thể giành được đa số phiếu tán 
thành. Nhưng ngân sách ở các nước đang phát triển không đủ để đáp ứng nhu cầu 
phân phối lại xuất phát từ các nhóm cử tri có thế lực. Nền chính trị dựa trên mối quan hệ 
đôi bên cùng có lợi giữa "người bảo trợ" và "khách hàng" thường xuất hiện hành vi tạo 
ra đặc lợi cho các nhóm hậu thuẫn có quyền lực nhưng lại có các quy trình vận hành 
qua đó ổn định chính trị được duy trì. Ở các nước có chế độ một đảng cầm quyền, sự 
phân bổ lợi ích chính trị nội bộ để duy trì ổn định chính trị lại khó quan sát hơn và khó 
làm cho minh bạch hơn. 

Các cơ chế cho sự vận hành của tham nhũng chính trị có nhiều hình thức và 
khác nhau giữa các nước. Ở Hình 4, mũi tên phía trên trong trường hợp này đề cập tới 
một loạt hành vi vung tiền của các phe phái và các doanh nhân chính trị có thế lực để 
tập hợp những người ủng hộ, đi theo họ và nắm được quyền lực về chính trị. Mũi tên 
phía dưới biểu thị thành quả, đó là những đặc quyền, đặc lợi được tạo ra cho các thành 
viên có thế lực. Nếu các hoạt động bất hợp pháp xảy ra ở một trong hai hoặc cả hai 
vòng cung đó thì sẽ có hiện tượng tham nhũng. Nhưng vì những lý do về cơ cấu, không 
thể ngăn chặn cũng như không thể hợp pháp hóa và minh bạch hóa một cách dễ dàng 
hành vi tham nhũng trong trường hợp này. Lý do là phải đạt được ổn định chính trị bằng 
cách này hay cách khác, song vì ngân sách còn hạn hẹp nên không thể thực hiện những 
lời hứa mang chữ tín với tất cả các đối tượng có thế lực thông qua ngân sách. Vấn đề 
cơ cấu này xảy ra ở tất cả các nước đang phát triển và khiến cho quy trình hoạt động 
chính trị ở những nước này bị nhiễm tham nhũng chính trị ở mức độ tương đối nghiêm 
trọng về mặt cơ cấu. 

Trong một xã hội như Việt Nam với hệ thống chính trị một đảng cầm quyền, việc 
phân bổ lợi ích trong nội bộ đảng viên là cơ chế để qua đó duy trì ổn định và trật tự 
chính trị. Trong một số trường hợp, việc phân bổ đặc lợi trong nội bộ như vậy có thể 
mang tính hợp pháp; song trong một số trường hợp khác có thể mang tính chất tham 
nhũng chính trị. Sẽ là phi thực tế nếu đặt ra mục tiêu giải quyết tất cả các các loại hình 
tham nhũng chính trị ở các nước đang phát triển trước khi các nước này tạo dựng được 
một cơ sở ngân sách đầy đủ cho việc duy trì ổn định chính trị thông qua các chính sách 
xã hội dân chủ. Tuy nhiên, chừng nào một số hành vi tham nhũng chính trị có thể trùng 
lặp với loại hình tham nhũng kìm hãm nhà nước đề cập ở trên thì việc tăng cường năng 
lực quản trị thúc đẩy tăng trưởng đòi hỏi phải hạn chế hay tập trung giải quyết các hành 
vi tham nhũng chính trị cụ thể.  

Tham nhũng chính trị và tham nhũng kìm hãm nhà nước thường trùng khớp với 
nhau. Ví dụ, trong một số trường hợp, các doanh nghiệp thành công nhận được sự hỗ 
trợ không thể thiếu của Nhà nước giúp họ tăng cường công nghệ và khả năng trụ vững 
thì tham nhũng chính trị có thể là cơ chế chia sẻ lợi nhuận chung giữa đối tượng nắm 
quyền lực chính trị và doanh nghiệp tư nhân. Những đặc lợi/lợi ích mà doanh nghiệp có 
được đó là tiến bộ về công nghệ và một số đặc lợi được chuyển giao cho những thế lực 
chính trị có quyền lực để đảm bảo ổn định chính trị. Trong những trường hợp như vậy, 
tuy tham nhũng vẫn là điều không được mong đợi, nhưng vẫn có thể hạn chế thiệt hại 
về mặt kinh tế do tham nhũng gây ra. Trong các trường hợp khác, tham nhũng chính trị 
có thể dẫn đến những hậu quả như xây dựng các công trình hạ tầng kém chất lượng, 
bảo hộ các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả và, trong trường hợp cực kỳ nghiêm 
trọng, hành vi chiếm đoạt sẽ được đề cập ở loại hình tham nhũng thứ tư. Trong những 
trường hợp này, đặc lợi/lợi ích trong tay những doanh nghiệp thua lỗ gây tác hại cho xã 
hội, và việc chia sẻ một vài trong số những đặc đó với những thế lực chính trị có quyền 
lực thông qua tham nhũng chính trị sẽ là cho việc kiểm soát hay loại bỏ những đặc lợi 
này khó khăn hơn. Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng đòi hỏi phải giảm đáng kể 
những loại hình tham nhũng như vậy.  
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Giống như tham nhũng kìm hãm nhà nước, tham nhũng chính trị không phải lúc 
nào cũng xuất phát từ lý do tính minh bạch và trách nhiệm giải trình hạn chế. Thực sự, 
loại hình tham nhũng này đôi khi trực tiếp bắt nguồn từ sự đáp ứng của các nhà lãnh 
đạo chính trị đối với yêu cầu/đòi hỏi của các nhóm/tổ chức có thế lực trong xã hội.  
Trong những trường hợp này, trách nhiệm giải trình mang tính dân chủ không thể hạn 
chế được tham nhũng chính trị và, thực sự, đây là bằng chứng về quá trình dân chủ hóa 
ở nhiều nước đang phát triển. Và cũng không thể giảm hiện tượng tham nhũng này 
bằng cách trả lương cao hơn cho cán bộ công chức hay bằng các biện pháp tăng chi phí 
cơ hội của tham nhũng vì trong trường hợp này cán bộ trong bộ máy hành chính thực 
hiện hành vi tham nhũng trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với những ông chủ của họ trong 
bộ máy chính trị. Vì đây là loại hình tham nhũng quan trọng ở các nước đang phát triển 
nên chúng ta có thể hiểu được tại sao chiến lược chống tham nhũng chuẩn ở các nước 
này thường ít phát huy tác dụng đối với các chỉ số tham nhũng tổng thể.  

4.4. Biển thủ và trộm cắp 

Loại hình tham nhũng gây tác hại mạnh nhất là khi "các cán bộ nhà nước" thực 
hiện các hoạt động để tạo ra „đặc lợi‟ vừa gây hại lại vừa bất hợp pháp. Trong trường 
hợp này, tham nhũng xảy ra dưới dạng các hoạt động biển thủ và trộm cắp. Tham 
nhũng dưới hình thức biển thủ và trộm cắp luôn gây tác hại. Mũi tên phía trên trong Hình 
4 đề cập tới các hoạt động dùng đồng tiền để duy trì quyền lực chính trị và quân sự, và 
quyền lực này được sử dụng (ở vòng cung phía dưới) để vơ vét của cải và thu nhập vào 
túi họ bằng các hành vi biển thủ (trong trường hợp này là những „đặc lợi‟ gây tác hại). 
Do vậy, các chỉ huy quân sự tìm kiếm lợi ích/trục lợi bằng cách chi tiêu nguồn lực cho 
duy tu bảo dưỡng vũ khí của họ (hay những khoản chi để trục lợi) và sau đó biển thủ 
nguồn lực của xã hội (để chuyển thành lợi ích của riêng họ). Trường hợp tham nhũng 
này có thể để lại hậu quả rất xấu về kinh tế và có thể làm cho nền kinh tế bị suy kiệt 
nhanh chóng. Có thể hy vọng rằng bất cứ nhà nước nào có đủ mức độ ổn định để đưa 
tầm tư duy vượt khỏi hiện tại sẽ ngăn chặn những loại hình tham nhũng này vì lợi ích 
riêng của bản thân nhà nước đó. Nên mặc dù có một số hành vi chiếm đoạt và trộm cắp 
xảy ra ở tất cả các nhà nước, đôi khi trùng lặp với các loại hình tham nhũng chính trị, 
song loại hình tham nhũng này chỉ trở nên nghiêm trọng ở những nhà nước đã bắt đầu 
có biểu hiện tan rã.  

Kết quả là khi một xã hội bắt đầu có biểu hiện của loại hình tham nhũng này thì 
chiến lược phòng chống tham nhũng chuẩn lại càng không phù hợp. Chính sách phù 
hợp trong trường hợp này phải là tăng cường quyền lực tập trung của Nhà nước, đôi khi 
là xây dựng từ con số không. Rất may, Việt Nam không phải là một nước như vậy. Tuy 
nhiên, dường như tất cả các nước đều có các hiện tượng chiếm đoạt và trộm cắp, và 
việc áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với loại hình tham nhũng này mang 
tính khả thi về mặt chính trị và là hoàn toàn thích đáng.  

4.5. Những thách thức về chính sách phòng chống tham nhũng  

Chính sách phòng chống tham nhũng có nhiều khả năng thành công nếu nó 
được thiết kế một cách hết sức thận trọng để nhằm vào những loại hình tham nhũng cụ 
thể đang gây cản trở kết quả hoạt động của nền kinh tế thay vì nhằm vào tất cả các loại 
hình tham nhũng một cách chung chung. Nên tập trung nỗ lực chính trị thực thụ để 
chống lại những loại hình tham nhũng có mức nguy hại nghiêm trọng vì như vậy sẽ dễ 
dàng hơn. Tuy tất cả loại hình tham nhũng đều không thể chấp nhận, song tiến độ thực 
hiện mục tiêu đó phải đảm bảo liên tục và thiết thực, và quan điểm quản trị thúc đẩy tăng 
trưởng có thể cho phép xây dựng các chính sách mang tính thực tiễn trong đó chỉ xác 
định một số ít lĩnh vực cụ thể cần được quan tâm giải quyết ngay. 
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Các ưu tiên của chính sách phòng chống tham nhũng ở một nước phụ thuộc vào 
các loại hình tham nhũng được coi là quan trọng nhất. Điều này lại phụ thuộc vào loại 
hình đặc lợi được coi là chủ đạo trong nền kinh tế. Ví dụ, nếu các đặc lợi về độc quyền 
và các đặc lợi được tạo ra bởi các quy định hạn chế đối với hoạt động kinh tế có vai trò 
chủ đạo thì hầu hết hiện tượng tham nhũng trong xã hội thuộc các loại hình  tham nhũng 
hạn chế thị trường. Trong trường hợp này, chiến lược phòng chống tham nhũng theo 
quan điểm quản trị tốt thực sự là một giải pháp đối phó phù hợp. Còn nếu thấy xuất hiện 
nhiều biện pháp can thiệp và đặc lợi có triển vọng tích cực (có lợi) thì lúc đó tham nhũng 
kìm hãm nhà nước có thể là vấn đề quan trọng. Trong trường hợp này, cần ưu tiên tăng 
cường năng lực của Nhà nước để giải quyết hiệu quả hơn những thất bại đó của thị 
trường. Có lẽ một số lĩnh vực tham nhũng cần được ưu tiên giải quyết, song trách nhiệm 
giải trình và đe dọa truy tố có thể vẫn chưa đủ vì những lý do nêu trên. Có thể không đạt 
được kết quả là triệt tiêu hoàn toàn tham nhũng một khi vẫn tồn tại những đặc lợi cần 
thiết ở mức độ đáng kể, và chính sách phòng chống tham nhũng trong bối cảnh này cần 
phải tập trung vào việc xây dựng xây dựng thể chế và năng lực để đảm bảo tham nhũng 
không bảo vệ rủi ro về đạo đức hay không tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kém 
hiệu quả tranh thủ được lợi ích do chính sách mang lại.  

Có khả năng tham nhũng chính trị là hiện tượng phổ biến ở tất cả các nước đang 
phát triển, và đặc lợi sẽ được tạo ra cho các nhà tổ chức và các phe phái có thế lực về 
chính trị. Có thể sẽ rất khó gây được tác động đáng kể đối với tham nhũng chính trị 
trong thời gian ngắn trước mắt, song có thể bắt đầu bằng việc tăng cường năng lực 
ngân sách. Có lẽ cũng cần phải giải quyết một số loại hình tham nhũng chính trị khi 
chúng trùng lặp với loại hình tham nhũng kìm hãm nhà nước mang tính chất gây hại. 
Cuối cùng, nếu tình trạng tham nhũng mang tính chiếm đoạt diễn ra ở mức độ nghiêm 
trọng thì cần phải ưu tiên tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát của Nhà nước ở cấp 
trung ương. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng ở những nước đang phải đối mặt 
với nguy cơ tan rã của Nhà nước, nhưng có thể ít quan trọng hơn ở những nhà nước 
tương đối mạnh như Việt Nam. 

Tham nhũng mang tính nhạy cảm về chính trị do nó có những mối liên quan tới 
các quy trình hoạt động chính trị, nên một chiến lược phòng chống tham nhũng được 
xác định trong phạm vi hẹp và tiến hành từng bước nhằm vào những lĩnh vực tham 
nhũng nhất định có thể là cách thức duy nhất mang tính khả thi để giải quyết vấn đề 
tham nhũng làm suy giảm tăng trưởng. Việc tấn công trực diện vào tất cả các loại hình 
tham nhũng có thể nhận được sự hỗ trợ mang tính hình thức về mặt chính trị từ các 
phần tử tinh tú trong giới chính trị của đất nước, song kinh nghiệm của nhiều nước đang 
phát triển cho thấy những chính sách dàn trải như vậy có ít cơ hội thành công. 

5. Việt Nam: Vai trò của đặc lợi và chính sách phòng chống tham 
nhũng 

Để xác định các loại hình tham nhũng đã thịnh hành ở Việt Nam, cần xem xét 
các loại hình đặc lợi đã và đang thúc đẩy hay kìm hãm tăng trưởng trong hai thập kỷ 
qua. Chứng cứ cho thấy quá trình chuyển đổi sang tăng trưởng ở Việt Nam không thể 
đơn thuần giải thích là quá trình tự do hóa, xóa bỏ các quy định hạn chế không cần thiết 
của Nhà nước (và các đặc lợi độc quyền không công khai). Song, câu chuyện dường 
như phức tạp hơn thế. Trong những năm 1980, Việt Nam được hưởng lợi từ một loạt 
biện pháp can thiệp không công khai mà đã chủ định hay ngẫu nhiên tạo ra các giải 
pháp cho những thất bại lớn của thị trường. Những giải pháp này có các đặc lợi đi kèm 
theo và, vì vậy, chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy một số đặc lợi  làm nảy 
sinh các hành vi thâu tóm hay tác động vào việc phân bổ các đặc lợi này. Ở một nước 
đang phát triển, một số hoạt động gây ảnh hưởng kiểu này thường không lộ diện và 
không chịu sự điều chỉnh của luật pháp và, vì vậy theo định nghĩa, cũng có thể coi là 
tham nhũng. Nếu loại hình tham nhũng này có ý nghĩa quan trọng ở Việt Nam thì việc 
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nghiên cứu chính sách cần phải nhằm xác định ức độ ảnh hưởng của loại hình tham 
nhũng kìm hãm nhà nước đối với việc kết quả tăng trưởng. Ưu tiên trong việc giải quyết 
loại hình tham nhũng này là tăng cường năng lực của nền kinh tế để có thể duy trì hay 
thậm chí đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Còn trong trường hợp các loại hình đặc lợi nguy 
hại hơn chiếm ưu thế ở Việt Nam thì các biện pháp đối phó khác, kể cả việc tự do hóa, 
có thể coi là phù hợp cho mục đích phòng chống tham nhũng.  

Quá trình tăng trưởng của Việt Nam bắt đầu từ cuối những năm 1980 với chủ 
trương "phá rào" trao nhiều quyền tự do hơn cho các doanh nghiệp nhà nước trong việc 
tiêu thụ sản phẩm để cuối cùng dẫn đến việc công bố chính thức công cuộc đổi mới vào 
năm 1986. Kể từ lúc này khu vực tư nhân ngày càng được chính thức công nhận và 
khuyến khích và tiến tới trao quyền tự chủ cho khu vực doanh nghiệp nhà nước (Trần 
1999: 43-7; Roma 2008: 13-23). Những nỗ lực cải cách đã làm thay đổi đáng kể khung 
chính sách cho phép tốc độ tăng trưởng gia tăng vào năm 1990 và duy trì ở mức cao 
trong gần hai thập kỷ trước khi cuộc suy thoái toàn cầu năm 2008 bắt đầu phát tác. 
Bảng 1 so sánh tăng trưởng của Việt Nam với các nước khác. Trong giai đoạn 1985 - 
2005, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đứng thứ hai sau Trung Quốc. Tuy nhiên, mức 
thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc cao gấp gần ba lần Việt Nam, trong khi 
Thái Lan và Malaixia còn tiến xa hơn nữa. Mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay 
của Việt Nam gần bằng Ấn Độ. 

 

Bảng 1 Kết quả hoạt động kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây  
so với các nước 

 Việt 
Nam 

Trung 
Quốc 

Thái 
Lan 

Malaixia Đông Á Tất cả các 
nước 
đang phát 
triển 

Ấn Độ Các nước 
tiên tiến 

GDP theo đầu 
người 2006 
(giá trị Đô La 
hiện tại)  

700 2000 3050 5620 1856 1997 820 38190 

Dân số 2006 
(triệu người) 

84,1 1311,8 63,4 26,1 1898,9 5507,4 1109,8 9444 

Tăng trưởng 
GDP theo đầu 
người 
1985-1990 
1990-1995 
1995-2000 
2000-2005 
1985-2005 

 
 
 
2,5 
6,0 
5,2 
5,8 
5,3 

 
 
 
6,4 
10,8 
7,2 
8,5 
8,1 

 
 
 
8,9 
7,1 
-1,8 
4,5 
4,3 

 
 
 
4,1 
6,5 
1,1 
2,7 
4,0 

 
 
 
5,9 
8,7 
4,8 
7,2 
6,6 

 
 
 
1,3 
1,5 
2,5 
3,9 
2,1 

 
 
 
3,9 
3,2 
4,0 
5,2 
3,8 

 
 
 
3,1 
1,3 
2,3 
1,4 
1,9 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2008) 

 

Các chủ trương mở cửa, cho phép các doanh nghiệp có quyền tự chủ cao hơn 
và thưởng cho doanh nghiệp mạnh dạn chấp nhận rủi ro đều góp phần quan trọng vào 
tăng trưởng của Việt Nam. Một cách diễn giải chung về thực tế này là chính việc cải 
cách thị trường là nguyên nhân mang lại tăng trưởng của Việt Nam vì nó cho phép Việt 
Nam tạo ra sản phẩm trên cơ sở những lợi thế so sánh của mình. Điều này có nghĩa là 
việc tăng cường đối diện với thị trường thông qua tự do hóa và các bước cải thiện trong 
công tác quản trị thúc đẩy thị trường sẽ góp phần duy trì và thúc đẩy tăng trưởng. Xem 
xét kỹ hơn bối cảnh diễn ra quá trình tăng trưởng ở Việt Nam trong toàn bộ giai đoạn 
này thì thấy rằng nếu chỉ dựa vào hai yếu tố là tự do hóa và thị trường hoạt động hiệu 
quả thì không thể lý giải tại sao Việt Nam có thể liên tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. 
Đặc biệt, tăng trưởng chịu sự chi phối của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tìm kiếm cơ 
hội đặc lợi tại Việt Nam. Ngoài ra, những đặc lợi ngẫu nhiên như được tạo ra bởi Hiệp 
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đinh đa sợi (MFA) giải quyết được các trường hợp thất bại quan trọng của thị trường và 
cho phép Việt Nam phát triển các ngành nghề sử dụng nhiều lao động. Cuối cùng, Việt 
Nam không tuân theo các điều kiện "quản trị tốt" mà về mặt lý thuyết là  cần thiết để đảm 
bảo cho thị trường tăng trưởng một cách hiệu quả. 

Bảng 2 kết quả Việt Nam đã đạt được về các chỉ số quản trị tốt trong năm 1996 
tức là khi tốc độ tăng trưởng của Việt Nam bắt đầu tăng. Đây là năm đầu tiên có được 
cơ sở dữ liệu chung mang tính so sánh về công tác quản trị xuất phát từ bộ dữ liệu các 
Chỉ số Quản trị Thế giới (WGI) của Ngân hàng Thế giới. Vị trí xếp hạng của Việt Nam so 
với một số nước tăng trưởng cao trong giai đoạn 1985-2005 cũng được thể hiện bằng 
đồ họa ở các Hình từ số 6 đến số 11. 

 

Bảng 2 Kết quả thực hiện các Chỉ số Quản trị thông thường của Việt Nam  
năm 1996 so với các nước 

                              Điểm số về công tác quản trị năm 1996  Tăng thu 
nhập 
đầu 

người 
1985-
2005  

 Tiếng nói 
& trách 
nhiệm 

giải trình 

Ổn định 
chính trị 

Hiệu quả 
của Chính 

phủ 

Chất 
lượng 

pháp chế 

Chế độ 
pháp 
quyền 

Kiểm 
soát 
tham 

nhũng 

         (trong ngoặc đơn là sai số chuẩn)  

Việt Nam 
 

-1,50 
(0,23) 

0,31 
(0,29) 

-0,23 
(0,24) 

-0,32 
(0,29) 

-0,65 
(0,2) 

-0,54 
(0,19) 

5,3 

Malaixia 
 

-0,31 
(0,23) 

0,64 
(0,29) 

0,88 
(0,23) 

0,68 
(0,23) 

0,73 
(0,19) 

0,49 
(0,17) 

4,0 

Thái Lan 
 

0,29 
(0,23) 

0,05 
(0,29) 

0,46 
(0,23) 

0,45 
(0,23) 

0,58 
(0,19) 

-0,31 
(0,17) 

4,3 

Trung Quốc 
 

-1,66 
(0,23) 

-0,26 
(0,29) 

0,14 
(0,23) 

0,15 
(0,23) 

0,25 
(0,19) 

-0,15 
(0,17) 

8,1 

Ấn Độ 0,12 
(0,23) 

-1,12 
(0,29) 

-0,20 
(0,23) 

-0,01 
(0,23) 

-0,29 
(0,19) 

-0,36 
(0,17) 

3,8 

Đông Á -0,01 
 

0,07 0,10 
 

0,08 
 

-0,08 
 

-0,05 
 

6,6 

Các nước đang PT 

Khoảng 

-0,22 

-2,01 - 1,21 

-0,30 

-2,90 - 1,05 

-0,23 

-1,77 - 0,96 

-0,05 

-3,13 - 1,29 

-0,31 

-2,27 - 1,22 

-0,28 

-2,09 - 
1,29 

2,1 

Các nước OECD 
thu nhập cao 

Khoảng  

1,22 
 

0,50 - 1,59 

0,96 
 

0,15 - 1,37 

1,76 
 

0,81 - 2,43 

1,00 
 

0,35 - 1,58 

1,59 
 

0,70 - 2,08 

1,68 
 

0,58 - 2,30 

1,9 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2005a; 2008) 

 

Các chỉ số WGI đo kết quả đạt được về mặt quản trị thúc đẩy thị trường. Dữ liệu 
cho thấy một số đặc điểm thú vị. Thứ nhất, các nước đang phát triển đạt điểm số thấp 
hơn đáng kể về tất cả các chỉ số về quản trị thúc đẩy thị trường so với các nước tiên tiến 
(cũng được thể hiện trong Hình 2). Thứ hai, các nghiên cứu khác nhau cho điểm rất 
khác nhau đối với cùng một nước, và điều này được phản ánh ở sai số chuẩn lớn đối 
với mỗi chỉ số trong cơ sở dữ liệu WGI. Trong nhiều trường hợp, sai số chuẩn quá lớn 
nên không thể khẳng định những sự khác biệt giữa các nước đang phát triển có ý nghĩa 
về mặt thống kê hay không (Bảng 1). Trường hợp ngoại lệ duy nhất là chỉ số về tiếng nói 
& trách nhiệm giải trình và chỉ số về chế độ pháp quyền (Việt Nam và Trung Quốc đạt 
điểm thấp hơn so với các nước khác) và chỉ số về ổn định chính trị (Việt Nam và Trung 
Quốc đạt điểm cao hơn). Điểm số của Việt Nam và Trung Quốc  phản ánh thực tế đây là 
hai nước có hệ thống một đảng cầm quyền duy nhất trong số các nước lấy mẫu cho 
nghiên cứu này.  
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Hình 6 Kết quả công tác quản trị của Việt Nam năm 1996: Tiếng nói  
và  trách nhiệm giải trình 

 

Ghi chú: Vn = Việt Nam, Ch = Trung Quốc, Tld = Thái Lan, Ml = Malaysia và Ind = Ấn Độ. So sánh theo trục hoành. 

 

 

Hình 7 Kết quả công tác quản trị của Việt Nam năm 1996: Ổn định chính trị  

  

Ghi chú: Vn = Việt Nam, Ch = Trung Quốc, Tld = Thái Lan, Ml = Malaysia và Ind = Ấn Độ. So sánh theo trục hoành. 
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Hình 8 Kết quả công tác quản trị của Việt Nam năm 1996: Hiệu quả hoạt động của 
Chính phủ  

 

Ghi chú: Vn = Việt Nam, Ch = Trung Quốc, Tld = Thái Lan, Ml = Malaysia và Ind = Ấn Độ. So sánh theo trục hoành. 

 

Hình 9 Kết quả công tác quản trị của Việt Nam năm 1996: Chất lượng của pháp 
chế 

 

Ghi chú: Vn = Việt Nam, Ch = Trung Quốc, Tld = Thái Lan, Ml = Malaysia và Ind = Ấn Độ. So sánh theo trục hoành. 
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Hình 10 Kết quả công tác quản trị của Việt Nam năm 1996: Pháp quyền  

 

 

Ghi chú: Vn = Việt Nam, Ch = Trung Quốc, Tld = Thái Lan, Ml = Malaysia và Ind = Ấn Độ. So sánh theo trục hoành. 

 

Hình 6 Kết quả công tác quản trị của Việt Nam năm 1996: Kiểm soát tham nhũng  

 

Ghi chú: Vn = Việt Nam, Ch = Trung Quốc, Tld = Thái Lan, Ml = Malaysia và Ind = Ấn Độ. So sánh theo trục hoành. 

 

David Dollar (2002) cho rằng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong những năm 
1990 bị giảm sút vì điểm số về công tác quản trị tốt của Việt Nam thấp hơn so với Ấn 
Độ, Trung Quốc và Thái Lan, và luận điểm này cần phải xem lại do có những sai số 
chuẩn lớn nói trên. Xét hầu hết các chỉ số, Việt Nam không thua kém nhiều so với các 
nước khác trong những năm 1990, và điểm số của bản thân các nước đang phát triển 
có tốc độ tăng trưởng cao này cũng không lớn hơn nhiều so với mức trung bình của các 
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nước đang phát triển nói chung. Như vậy, không thể căn cứ vào kết quả công tác quản 
trị tốt để lý giải cho tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đi lên hay đi xuống sau này.  

Tầm quan trọng của sự thất bại của thị trường được nhấn mạnh trong cuộc Điều 
tra về Môi trường đầu tư năm 2006, trong đó hầu hết các doanh nghiệp đều xác định 
khả năng tiếp cận với tài chính, đất đai, cơ sở hạ tầng và nhân lực có tay nghề chính là 
yếu tố cản trở quan trọng đối với công việc kinh doanh (Đánh giá chung của các nhà tài 
trợ năm 2007: 73-4). Khi được gắn với các biện pháp đối phó với sự thất bại của thị 
trường thì các đặc lợi có thể có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng. Những đặc lợi khác có 
thể là dấu hiệu của sự kém hiệu quả. Quá trình tăng trưởng của Việt Nam từ năm 1990 
có một số đặc điểm cho thấy những loại đặc lợi góp phần làm tăng hay giảm tốc độ tăng 
trưởng. Thứ nhất, quá trình tăng trưởng của Việt Nam từ năm 1990 chủ yếu bị chi phối 
bởi các doanh nghiệp tương đối nhỏ với các công nghệ sử dụng nhiều lao động (Belser 
2000; Chương trình Harvard Việt Nam 2008: 34). Đây thường được xem như bằng 
chứng cho thấy tăng trưởng bị chi phối bởi thị trường cạnh tranh phi đặc lợi. Trên thực 
tế, hiện tượng tăng trưởng chịu sự tác động của thị trường chỉ xảy ra khi năng lực công 
nghệ được tăng cường thông qua việc khắc phục những thất bại nghiêm trọng của thị 
trường cản trở sự tiếp thu công nghệ. 

Thứ hai, một cơ chế quan trọng để cho hiện tượng đó xảy ra là MFA. Điều này 
đã tạo ra những đặc lợi quan trọng một cách tình cờ cho ngành dệt may khi Việt Nam 
được phép tiếp cận với thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ trên cơ sở giảm thuế và được 
tiếp cận theo nguyên tắc phi hạn ngạch với thị trường Hoa Kỳ (Nadvi, và cộng sự. 
2004a; Nadvi, và cộng sự. 2004b). Những đặc lợi không công khai đã thu hút đầu tư và 
cho phép học hỏi trong ngành dệt may. Vì vậy, luận điểm cho rằng tăng trưởng của 
ngành dệt may hoàn toàn chịu sự chi phối của thị trường tự do và lợi thế so sánh là sai. 
Tuy nhiên, thành công của các ngành sử dụng nhiều lao động đã được sử dụng để tạo 
thuận lợi cho Việt Nam gia nhập WTO và các hiệp định tự do thương mại song phương 
khác (Flatters 1997; Đánh giá chung của các nhà tài trợ 2007: 49-58). Trên thực tế, kinh 
nghiệm của Việt Nam cho thấy tầm quan trọng của các đặc lợi tạm thời trong việc thu 
hút đầu tư và công nghệ ở những ngành sử dụng nhiều lao động. 

Thứ ba, Việt Nam tiếp nhận lượng tài chính nước ngoài đáng kể dưới dạng đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và viện trợ. Năm 2006, FDI đạt mức 10,2 tỷ USD và chiếm 
tỷ trọng trong GDP còn cao hơn so với FDI ở Trung Quốc (Đánh giá chung của các nhà 
tài trợ 2001: 6, 2007: 72). Việt Nam cũng đã từng là một trong những nước nhận nhiều 
viện trợ nhất về giá trị tuyệt đối. Viện trợ dưới hình thức hỗ trợ ngân sách là một nguồn 
đặc lợi quan trọng tài trợ cho các chính sách vì người nghèo và qua đó giúp Nhà nước 
duy trì chiến lược phục vụ tăng trưởng (Đánh giá chung của các nhà tài trợ 2007: 29-
33). FDI thường nhằm tìm kiếm các đặc lợi ngẫu nhiên như trong ngành dệt may hay 
đặc lợi ở những thị trường nội địa được bảo hộ. 

Thứ tư, hầu hết tất cả các doanh nghiệp lớn trong nước đều nằm trong khu vực 
doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Nhiều doanh nghiệp được tiếp cận với những đặc lợi 
quan trọng vì họ có sức mạnh thị trường và được hưởng những khoản trợ cấp không 
công khai. Song khu vực DNNN cũng giữ vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy cải cách. 
Một số DNNN sử dụng các đặc lợi mà họ có được để nâng cấp công nghệ và di chuyển 
lên nấc thang giá trị cao hơn. Các doanh nghiệp này hoạt động không tốt bằng các công 
ty tư nhân, nhưng hợp sức với nhau thì tạo ra tăng trưởng và điều này không giống với 
các nước đang phát triển khác (Chương trình Harvard Việt Nam 2008: Bảng 5). Đa số 
DNNN sản xuất, kinh doanh có lãi (Đánh giá chung của các nhà tài trợ 2007: 62). Song 
trong nhiều trường hợp những đặc lợi gây hại cũng xuất hiện, xuất phát từ việc độc 
quyền về giá cả hay việc tấn công vào thị trường bất động sản và chứng khoán vì mục 
đích đầu cơ. Việc tổ chức lại các DNNN thành một số tập đoàn khổng lồ trong năm 2006 
không thể làm cho họ hoạt động năng suất hơn hay hiệu quả hơn (Chương trình 
Harvard Việt Nam 2008: 30-1). 
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Cuối cùng, Việt Nam vẫn là nhà nước một đảng cầm quyền đúng đắn và có hiệu 
quả, trong đó hệ thống chính trị vẫn duy trì tốt vị trí chính đáng của mình bằng cách đạt 
được tốc độ tăng trưởng cao. Việc phân phối quyền hành và nguồn lực trong nội bộ 
Đảng là yếu tố duy trì ổn định chính trị, tuy nhiên một số quyền ưu đãi do một số cá 
nhân có thế lực về chính trị nắm bắt cũng được coi là đặc lợi, và một số quy trình hoạt 
động tạo điều kiện cho việc phân bổ hay nắm bắt đặc lợi có thể coi là mang tính tham 
nhũng (Chương trình Harvard Việt Nam 2008). 

Hình 7 Quản trị và tăng trưởng ở Việt Nam: Các dạng thức và yếu điểm  
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Như vậy, quá trình tăng trưởng ở Việt Nam chịu sự chi phối của nhiều yếu tố chứ 
không chỉ việc tự do hóa. Có chứng cứ cho thấy có một loạt đặc lợi góp phần quan trọng 
vào việc thúc đẩy tăng trưởng, song cũng có những đặc lợi gây hại cho tăng trưởng. 
Những đặc lợi quan trọng và các cơ cấu quản trị quyết định cách thức "điều khiển" 
những đặc lợi này được trình bày tóm tắt trong Hình 12. Tuy tốc độ tăng trưởng cao, 
song năng suất lao động và tốc độ tăng năng suất lao động còn rất thấp. Trong giai đoạn 
1993 - 1997, giá trị gia tăng theo đầu lao động tăng tổng cộng là 54% (Belser 2000: 
Bảng 4), song con số này phản ánh việc thu hút lao động nông nghiệp thiếu việc làm vào 
ngành chế tạo. Giá trị gia tăng theo đầu lao động trong ngành chế tạo giảm từ 57% mức 
của Trung Quốc năm 1990 xuống còn 40% năm 2000 (Jenkins 2004: Bảng 6). Trong bối 
cảnh Việt Nam là nền kinh tế nghèo hơn có năng suất ban đầu trong ngành chế tạo thấp 
hơn, thì tốc độ tăng năng suất chậm trong ngành chế tạo  là một vấn đề cần quan tâm. 
Trong giai đoạn 1990 - 2000, năng suất các nhân tố tổng hợp của toàn bộ nền kinh tế 
chỉ tăng 1,1%/năm (Đánh giá chung của các nhà tài trợ 2001: Bảng 1.3). Bây giờ, chúng 
ta hãy nghiên cứu một số nguồn đặc lợi quan trọng để xem chúng có liên quan như thế 
nào với một số đặc điểm kinh tế như vậy của quá trình tăng trưởng ở Việt Nam và 
những yếu tố kìm hãm mà Việt Nam đang phải đối mặt. 

5.1. DNNN đối phó với thất bại của thị trường: Tăng trưởng trong khó khăn  

Nỗ lực cải cách của Việt Nam do các DNNN khởi xướng với sự ủng hộ ngầm của 
những cán bộ Đảng có tư duy thực tế (Rama 2008). Thực tế này lý giải tạo sao các 
DNNN của Việt Nam lại năng động và thực tế hơn so với các DNNN ở nhiều nước đang 
phát triển khác. Sau khi thoát khỏi hệ thống kế hoạch theo kiểu Liên Xô cũ thì nhiều 
DNNN đã tranh thủ quyền tự chủ ngày càng tăng để tìm kiếm và tạo dựng cơ hội kiếm 
tiền mới. Trong quá trình đó, họ đối mặt với rất nhiều thất bại của thị trường như dự kiến 
trong bối cảnh mà họ tự khẳng định chính mình, song việc tiếp cận với nhiều đặc lợi và 
các cơ cấu tổ chức tồn tại từ trước cho phép một số DNNN tìm cách nâng cấp công 
nghệ, thực hiện các khoản đầu tư mới và nâng cao sản lượng. Nhưng nhiều DNNN lại 
kém năng động hơn, ỷ lại vào đặc lợi để duy trì việc làm và tình trạng hoạt động kém 
hiệu quả và không tạo ra được cơ hội để nâng mình lên và hòa nhập vào những quỹ đạo 
kinh tế năng động hơn và có khả năng trụ vững hơn. 

Có nhiều nguồn tạo ra đặc lợi cho các DNNN. Thứ nhất, các DNNN thường có 
thế mạnh thị trường vì họ bán các sản phẩm được bảo hộ ở thị trường nội địa. Thứ hai, 
việc Chính phủ ngầm bảo lãnh cho các khoản nợ của DNNN cũng như việc họ được vay 
vốn từ các ngân hàng nhà nước đồng nghĩa với việc họ có khả năng tiếp cận với tín 
dụng một cách dễ dàng hơn và với chi phí thấp hơn, và như vậy vô hình chung đã tạo ra 
đặc lợi cho họ. Thứ ba, các DNNN sở hữu những tài sản quan trọng như đất đai và 
được tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên, và điều đó tạo cho họ lợi thế đáng kể so với 
những đối tượng tham gia tiềm năng từ khu vực tư nhân hay các doanh nghiệp nước 
ngoài đặc biệt trong một số ngành quan trọng. Cuối cùng, các DNNN được tổ chức trong 
phạm vi "các hiệp hội doanh nghiệp" ở các bộ chủ quản, vốn là tiền thân của các tổng 
công ty. Việc trợ cấp tài chính chéo cho các doanh nghiệp trong nội bộ các hiệp hội cũng 
như chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm học hỏi tạo ra những đặc lợi không 
công khai mà đôi khi được sử dụng để tiếp thu công nghệ. 

Cheshier và Penrose đưa ra những ví dụ về việc các xí nghiệp dệt may thành 
công được khuyến khích trợ cấp chéo và hỗ trợ hiệu quả cho các xí nghiệp bị tụt hậu 
tham gia vào các dây chuyền mới có giá trị gia tăng cao hơn như may complê, sáp nhập 
với những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả và hỗ trợ về quản lý (2007: 14-15, 27-
28). Một trong những ví dụ điển hình về việc sử dụng những đặc lợi nội bộ để học hỏi, 
tiếp thu kiến thức là tổng công ty đóng tàu biển Vinashin. Vào những năm 1990, 
Vinashin quyết định sẽ đưa ngành công nghiệp đóng tàu non trẻ của Việt Nam với công 
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việc chính là đóng tàu thuyền chạy trên sông trở thành một cơ sở đóng tàu biển với quy 
mô toàn cầu. Để đạt được mục đích này, Vinashin đã phải chi khá nhiều kinh phí từ 
ngân sách nội bộ để tìm kiếm, thăm dò công nghệ và quảng bá Việt Nam như là một 
quốc gia đóng tàu biển tiềm năng và thậm chí đóng một con tàu mẫu đi khắp thế giới để 
tìm kiếm khách hành tiềm năng (Cheshier và Penrose 2007: 14, 30). Trong các ngành 
khác, biện pháp việc sáp nhập được sử dụng để dọn sạch những doanh nghiệp hoạt 
động kém hiệu quả mà không có cơ hội sinh lợi. Như vậy, tuy mục tiêu của hầu hết các 
tổng công ty và DNNN Việt Nam thường đơn giản chỉ là duy trì việc làm và khả năng 
sinh lợi, song tác dụng thu được trong nhiều trường hợp là nâng cấp công nghệ và tài 
trợ cho việc học hỏi, tiếp thu kiến thức trong bối cảnh thất bại của thị trường cản trở các 
cách làm khác để đạt mục đích này. Song, trong khi một số DNNN như Vinashin lúc đầu 
có đạt được những thành công nhất định trong việc tiếp  nhận và nâng cấp công nghệ, 
hiệu quả hoạt động gần đây và các khoản vay nợ lớn của Vinashin làm dấy lên nhiều 
nghi vấn về việc những đặc lợi mà Tổng công ty này có được sử dụng một cách đúng 
đắn, hiệu quả hay không. Điều này đặt ra vấn đề quan trọng đó là cần tìm hiểu kỹ hơn 
việc sử dụng những đặc lợi của các DNNN để nhà nước Việt Nam có thể hiểu rõ hơn về 
hiệu quả xã hội của những đặc lợi nhà nước dành cho một số DNNN. 

Tuy nhiên, khu vực DNNN rõ ràng cũng gặp phải các vấn đề vì các đặc lợi không 
được quản lý/điều tiết có thể tạo ra những sự khuyến khích ngược và những điều này 
thường xuyên được đề cập trong các văn bản, tài liệu về ngành này ở Việt Nam. Một 
nguồn đặc lợi ngày càng tăng kể từ cuối những năm 1990 xuất phát từ việc đầu cơ trên 
thị trường chứng khoán mới xuất hiện và các bong bóng bất động sản. Ở tất cả các 
nước đang phát triển, tiếp cận với đất đai là một trở ngại lớn đối với tăng trưởng và 
quyền sở hữu đất đai rất khó xác định một cách hiệu quả (Khan 2009). Việt Nam với chế 
độ xã hội chủ nghĩa có những vấn đề cụ thể trong việc xác định quyền sở hữu đất đai 
một cách thoả đáng để đảm bảo đạt được mức tăng trưởng cao đồng thời duy trì sự ổn 
định chính trị. Những khoản đầu cơ này cho phép sử dụng các bản cân đối thu chi đã 
được điều chỉnh theo lạm phát để đầu tư cho việc mở rộng các hoạt động kinh doanh 
dựa trên tín dụng mang tính rủi ro (Cheshier và Penrose 2007: 17-22). Bảo vệ thị trường 
nội địa của các DNNN bằng một loạt biện pháp cũng có nghĩa là đặc lợi đã được tạo ra 
trong các thị trường nội địa được bảo hộ. Việc làm này có thể thúc đẩy tăng trưởng nếu 
như đặc lợi từ thị trường nội địa tạo điều kiện cho việc học hỏi, đồng thời tạo ra áp lực 
để tiếp thu công nghệ. Song bảo hộ cũng có thể đồng nghĩa với việc tạo ra những đặc 
lợi tiêu cực nếu như các DNNN của Việt Nam vẫn hướng nội quá nhiều, và trong trường 
hợp này việc tạo ra đặc lợi thông qua bảo hộ có thể dẫn tới những tác hại cho nền kinh 
tế và xã hội (Belser 2000: 27). Nghiêm trọng hơn là có khả năng các mối quan hệ khăng 
khít giữa DNNN và quyền lực chính trị được lợi dụng để tham ô của công bằng những 
con đường mà rất khó theo dõi và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới việc tăng năng suất 
(Chương trình Harvard Việt Nam 2008: 3). 

Như vậy, phải điều chỉnh kết quả đánh giá chung về khu vực DNNN ở Việt Nam. 
Một mặt, toàn bộ khu vực này thu được lợi nhuận. Kết quả điều tra 44 DNNN lớn tại 
Thành phố Hồ Chí Minh vào giữa những năm 2000 cho thấy tỷ lệ lợi nhuận trung bình 
gần 7% (Đánh giá chung của các nhà tài trợ 2007: 62). Nhiều ví dụ về việc nâng cấp 
công nghệ, mạnh dạn/xông xáo tìm kiếm thị trường mới và đạt được tăng trưởng về 
xuất khẩu và doanh thu bán hàng đã được nêu ở trên. Trong số 200 doanh nghiệp hàng 
đầu Việt Nam năm 2007 thì có 122 DNNN, 56 doanh nghiệp nước ngoài và chỉ có 22 
doanh nghiệp tư nhân trong nước. Hầu hết các doanh nghiệp trong nhóm sau đều là 
ngân hàng (Cheshier và Penrose 2007: 6). Mặt khác, sự tồn tại của một số loại hình đặc 
lợi có hại và sự thiếu vắng các biện pháp quản lý công khai đối với cả những đặc lợi 
mang tính tích cực (có lợi) có thể đã dẫn đến tình trạng tham nhũng ngầm nội bộ trong 
mối quan hệ giữa các cá nhân và các nhóm/tổ chức có thế lực về chính trị với các 
DNNN, và  sự tham nhũng đó có thể mang tính kìm hãm nhà nước hay thậm chí mang 
tính chất chiếm đoạt. Xét về kết quả hoạt động chung của cả khu vực DNNN, linh cảm 
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mách bảo rằng dạng tham nhũng mang tính chiếm đoạt không phải là dạng tham nhũng 
chiếm ưu thế, song dạng tham nhũng kìm hãm nhà nước có thể gây tác hại trong một số 
trường hợp vì thể chế và các biện pháp khuyến khích sản xuất còn yếu kém. Tăng năng 
suất nhân tố tổng hợp (TFP) là một thước đo thô và không hoàn hảo, song với ý nghĩa là 
nó thể hiện tốc độ nâng cấp, TFP ở Việt Nam trong thời gian qua tăng ở mức thấp, chỉ 
hơn 1% đối với toàn bộ nền kinh tế, trong giai đoạn 1990 - 2000 (Đánh giá chung của 
các nhà tài trợ 2001: Bảng 1.3).  

Quá trình hoạt động của DNNN trong thời gian qua cho thấy một số doanh nghiệp, 
có lẽ vì ban lãnh đạo của chính các doanh nghiệp hay của tổng công ty quản lý các doanh 
nghiệp đó hoạt động hiệu quả, đã tranh thủ những lợi thế sẵn có để hỗ trợ việc nâng cấp 
công nghệ trong bối cảnh có những thất bại nghiêm trọng của thị trường. Chủ thể quản 
lý/điều tiết duy nhất đối với những đặc lợi này chính là các tổng công ty cũng như cuộc 
cạnh tranh và thương thuyết không công khai trong nội bộ Đảng. Song các tổng công ty 
chủ yếu quan tâm tới phúc lợi của các doanh nghiệp trực thuộc chứ không hẳn phúc lợi 
của nền kinh tế quốc dân nói chung. Dường như do may mắn và có ban lãnh đạo tốt mà 
một số công ty đã quyết định mạnh dạn sử dụng các đặc lợi để tìm kiếm các thị trường, 
sản phẩm và công nghệ mới. Các quy trình hoạt động trong nội bộ Đảng có lẽ cũng góp 
phần quản lý/điều tiết các chiến lược tạo dựng đặc lợi ở các ngành, nhưng người ta biết 
rất ít về cơ cấu thương thuyết trong nội bộ Đảng được đề cập trên các văn bản, tài liệu 
được công bố/xuất bản. Do cơ cấu tổ chức nội bọ của Đảng khá phức tạp, nên có lẽ 
không thể thực hiện ngay được đề xuất tăng cường tính minh bạch, song nếu biết rõ hơn 
về những cách sử dụng đặc lợi như thế nào thì có lợi và như thế nào thì có hại, Đảng có 
thể quản lý và hạn chế trong nội bộ những dạng gây hại của loại hình tham nhũng kìm 
hãm nhà nước trong với thời gian từ ngắn tới trung hạn.  

5.2. Các cơ hội học hỏi ngẫu nhiên: Các hiệp định thương mại và các ngành xuất 
khẩu công nghệ thấp  

Vào những năm 1990, Việt Nam đạt được tiến bộ tuyệt vời trong một số ngành 
hàng xuất khẩu công nghệ thấp, đặc biệt là dệt may và cả giầy dép, lắp ráp điện tử và 
một số mặt hàng nông nghiệp như cá basa và cà phê. Động lực để đạt được sự khởi 
sắc như vậy xuất phát từ một số hiệp định thương mại ưu đãi mang lại lợi ích cho Việt 
Nam trong giai đoạn này. Trong số đó phải kể tới hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may ưu 
đãi mà Liên minh Châu Âu dành cho Việt Nam năm 1992 và, đặc biệt, hiệp định thương 
mại song phương mà Việt Nam ký kết với Hoa Kỳ (USBTA) năm 2000. Những loại hiệp 
định thương mại này cho phép một số nước đang phát triển được hưởng hạn ngạch 
xuất khẩu với số lượng lớn, được tiếp cận với thị trường trên cơ sở phi hạn ngạch hay 
được giảm thuế quan, trong khi một số nước đang phát triển tiên tiến hơn phải chịu các 
quy định hạn chế, và những hiệp định như vậy rõ ràng tạo ra đặc lợi cho các ngành theo 
hướng xuất khẩu ở những nước được ưu đãi. 

Những đặc lợi "ngẫu nhiên" có liên quan tới thương mại này có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với việc khắc phục một số thất bại cụ thể của thị trường trong việc học hỏi, tiếp 
thu kiến thức mà cản trở việc xây dựng ngay cả các ngành công nghệ thấp. Những thất 
bại của thị trường vốn và thị trường tri thức có thể cản trở các hoạt động đầu tư vào 
những ngành này vì năng suất lao động thấp có nghĩa là giá thành mỗi đơn vị sản phẩm 
cao mặc dù mức lương thấp. Chỉ có thể cải thiện chất lượng và chi phí sản xuất thông qua 
quá trình vừa học vừa làm. Song điều này đòi hỏi phải đầu tư chấp nhận lỗ  do các nhà 
đầu tư thích mạo hiểm nhưng có tầm nhìn xa trông rộng thực hiện hoặc phải xuất hiện 
dạng đặc lợi ngẫu nhiên mà các hiệp định thương mại ưu đãi có thể tạo ra cho các nước 
đang phát triển trong khi các nước đang phát triển khác chỉ được tiếp cận ở mức độ hạn 
chế. Các đặc lợi thương mại mang tính ưu đãi có thể cho phép các nhà sản xuất ở những 
nước này tiến hành sản xuất với giá cả cạnh tranh phục vụ các thị trường nước ngoài, tạo 
điều kiện cho họ vừa học vừa làm để cuối cùng họ có thể tồn tại mà không cần đặc lợi. 
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Rõ ràng, các hiệp định thương mại tự do phải mang tính phân biệt đối xử thì mới 
tạo ra các cơ hội học hỏi hiệu quả cho những nước đi sau. Thường các nước không 
hiểu rõ luận điểm quan trọng này. Các nước đang phát triển có tốc độ tăng trưởng cao 
với một hiệp định thương mại tự do mang tính phân biệt đối xử có lợi cho họ lầm tưởng 
rằng kết quả tăng trưởng của họ là do tác động của thị trường tự do. Thậm chí họ còn 
cho rằng nếu có một bộ hiệp định thương mại tự do toàn diện thì con đường theo hướng 
xuất khẩu của họ sẽ thành công hơn nữa. Điều này có thể không diễn ra nếu các nước 
đang phát triển khác cũng ký hiệp định thương mại tự do cùng một lúc. Ở nhiều nước, 
hiệp định thương mại tự do được coi trọng vì có sự hiểu lầm trong giới hoạch định chính 
sách quốc tế rằng thương mại tự do sẽ giúp các nước đang phát triển đạt được mục tiêu 
công nghiệp hóa với các công nghệ sử dụng nhiều lao động. 

Ban đầu, các hiệp định thương mại tự do mang tính ưu đãi có tác dụng rất lớn 
đối với Việt Nam vì chúng tạo ra cho Việt Nam những đặc lợi không công khai. Sau khi 
Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ năm 2000 thì kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2001 tăng 28% và năm 2002 tăng 128% (Pincus và 
Thắng 2004: 15). Thực tế này, cùng với các sự kiện quốc tế khác như của việc Băng-
gla-đét gia nhập ngành công nghiệp dệt may trong thập kỷ 80, cho thấy thậm chí với các 
công nghệ tương đối đơn giản nhưng sử dụng nhiều lao động thì việc tham gia của các 
nước nghèo rất hay phụ thuộc vào các cơ hội lợi thế tạm thời cho phép họ xúc tiến quá 
trình vừa học vừa làm.  

Một đặc điểm của việc Việt Nam tham gia vào các ngành theo định hướng xuất 
khẩu có công nghệ thấp là sự hiện diện đáng kể của các nhà đầu tư nước ngoài thậm chí 
trong những ngành này. Ví dụ, năm 2001, các doanh nghiệp nước ngoài chiếm 28,2% các 
sản phẩm dệt, may ở Việt Nam, các DNNN chiếm 48,5% còn các doanh nghiệp tư nhân 
trong nước chỉ chiếm 23,3% (Nadvi và cộng sự 2004a: Bảng 1). Trong giai đoạn 2000 - 
2005, tỷ trọng của khu vực tư nhân (cả trong nước và nước ngoài) trong ngành chế tạo 
tăng từ 57% lên 65% và mặc dù khu vực tư nhân trong nước được coi là "đang nổi lên", 
song rõ ràng bộ phận doanh nghiệp nước ngoài vẫn là đối tác chiếm ưu thế về mặt công 
nghệ và năng suất (Đánh giá chung của các nhà tài trợ 2007: 72).  

Sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài trong các ngành công nghệ thấp là 
điều đáng lưu ý và cũng là điểm khác với một số nước đang phát triển khác vào giai 
đoạn phát triển ban đầu. Ví dụ, ở Băng-la-đét, hầu như toàn bộ ngành dệt may do quốc 
gia làm chủ. Điều này có nghĩa là có thêm nhiều doanh nhân trong nước được học hỏi 
về các hoạt động kinh doanh quốc tế, kiểm tra chất lượng, quản lý tài chính, v.v… và 
nhiều người trong số họ sẽ tiếp thu năng lực/kỹ năng để tiếp tục phát triển hơn nữa từ 
ngành này khi thế hệ các cơ sở dệt may tiếp theo xuất hiện ở một nước khác. Trái lại, 
các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chiếm ưu thế trong các ngành công nghệ thấp ở Việt 
Nam, không chỉ trong ngành dệt may mà còn các ngành khác như giầy dép (Cheshier và 
Penrose 2007: 7). 

Sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài có thể là một lợi thế vì họ chuyển 
giao khá nhiều công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước thông qua các mối quan hệ 
đối tác và các liên doanh. Một điều không lấy gì đáng ngạc nhiên là các doanh nghiệp tư 
nhân của Việt Nam mà thường được các doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ với tư cách là 
đối tác hay nhà cung cấp các yếu tố đầu vào ưu việt hơn thì có biểu hiện leo thang giá 
trị. Ví dụ, trong ngành dệt may, một số doanh nghiệp Việt Nam có khả năng leo thang 
giá trị nhờ vào các khoản đầu tư về dệt của các nhà đầu tư Hàn Quốc và Đài Loan và 
điều đó làm giảm giá cả trong nước của các loại sợi chất lượng cao hơn (Nadvi và các 
cộng sự 2004b: 117-18). 

Với kinh nghiệm tích cực ban đầu thu được từ quá trình tự do hóa thương mại, 
Việt Nam có thể huy động sự ủng hộ trong nước cho các hiệp định thương mại tự do 
tiếp theo như các hiệp định ký với ASEAN (Hiệp định Mậu dịch tự do ASEAN - AFTA) và 
cho việc Việt Nam gia nhập WTO năm 2007. AFTA nhằm cho phép chuyên môn hóa ở 
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cấp khu vực trong nội bộ ASEAN, và đặc biệt nhằm cho phép các công ty đa quốc gia 
sản xuất các bộ phận cho những sản phẩm phức hợp như ô tô, xe máy ở các nước 
ASEAN khác nhau. Chiến lược này đòi hỏi phải cho phép vận chuyển các bộ phận qua 
biên giới một cách dễ dàng và với chi phí thấp. Song AFTA không tạo ra các cơ hội học 
hỏi mới và vì vậy cũng không tạo ra các biện pháp khuyến khích mạnh mẽ để các công 
ty đa quốc gia đặt địa điểm sản xuất công nghệ cao hơn tại Việt Nam. 

Tính đến thời điểm Việt Nam gia nhập WTO không nắm bắt được cơ hội học hỏi 
nào đáng kể thông qua các hiệp định thương mại ưu đãi vì hầu hết các đối thủ cạnh 
tranh quan trọng nhất cũng ký kết các hiệp định thương mại tự do với các  nước tiên 
tiến. Việt Nam chỉ chủ yếu được hưởng lợi từ khả năng đối phó với những lời cáo buộc 
về việc chống bán phá giá không đúng sự thật do một số nước nhập khẩu như Hoa Kỳ 
đưa ra, và thậm chí nguyên nhân gây hạn chế là do vị thế của Việt Nam vẫn chưa phải 
là một nền kinh tế thị trường và vị thế này có thể sẽ kéo dài đến tận năm 2018 (Đánh giá 
của chung của các nhà tài trợ 2007: 49-58). Như vậy, tác dụng của các hiệp định 
thương mại tự do trong việc khuyến khích các ngành sử dụng nhiều lao động đã trở nên 
lu mờ hơn đúng như chúng ta dự đoán. 

Mặc dù giờ đây hầu như rất hiếm có các đặc lợi liên quan tới thương mại tạo cơ 
hội cho việc học hỏi, song vẫn tồn tại thất bại của thị trường trong việc học hỏi và tiếp 
thu công nghệ. Điều này được ghi nhận rộng rãi và nhiều nhà tư vấn chính sách khuyến 
cáo Việt Nam nên đầu tư nhiều nguồn lực hơn nữa cho các chương trình giáo dục công 
để đảm người lao động có trình độ học vấn tốt hơn. Ví dụ, tỷ lệ lao động có  trình độ đại 
học trong lực lượng lao động ở Việt Nam chỉ có 2% so với 5% ở Trung Quốc và 8% ở 
Ấn Độ (Chương trình Harvard Việt Nam 2008: 27). Tuy nhiên, chúng ta biết rằng giáo 
dục chính quy không phải là yếu tố đảm bảo cho việc tăng năng suất lao động, mà điều 
này chỉ có thể đạt được thông qua quá trình vừa học vừa làm. Giáo dục chính quy chưa 
đủ để mang lại kết quả/hiệu quả lao động, và thực tế đó được thể hiện qua việc so sánh 
kết quả lao động trong ngành chế tạo giữa Ấn Độ với Trung Quốc hay thực sự qua kết 
quả khá yếu kém của Philipin ở Đông Á (ADB 2007: 317-38). 

Như vậy, thách thức quan trọng đối với các nước đang phát triển như Việt Nam là 
làm thế nào tiếp tục đầu tư kinh phí cho việc vừa học vừa làm khi các đặc lợi thương mại ưu 
đãi không còn nữa. Rất có thể các ngành công nghệ thấp mới sinh sẽ tiếp tục nhận được 
các đặc lợi không chính thống để cho phép họ trưởng thành hơn, có thể thông qua việc 
phân bổ đất đai hay phân bổ tín dụng hoặc các hình thức khác. Nếu không có  những đặc 
lợi như vậy thì việc khởi nghiệp có thể gặp khó khăn, song cuộc cạnh tranh để nắm bắt 
những đặc lợi này có thể làm nảy sinh các hoạt động tìm kiếm đặc lợi và tham nhũng kìm 
hãm nhà nước. Một lần nữa, việc hiểu biết rõ hơn về những thách thức đó giúp Chính phủ 
giảm nhẹ những tác hại có thể xảy ra thông qua việc tăng cường năng lực thể chế để phân 
bổ đặc lợi bằng các cách thức có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng. 

5.3. Tăng trưởng chịu sự chi phối của đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng việc 
tiếp thu công nghệ bị cản trở  

Việt Nam đã được hưởng lợi do nằm trong khu vực tăng trưởng cao mà ở đó các 
công ty đa quốc gia, đặc biệt là các công ty của Nhật Bản, quan tâm tìm kiếm những nước 
mới để da dạng hóa sản phẩm. Khi các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu tới vào những năm 
1980, Việt Nam được ca ngợi là có lực lượng lao động cần cù, chịu khó. Các hiệp định 
thương mại ưu đãi đã tăng cường mạnh mẽ động cơ khuyến khích các nhà đầu tư nước 
ngoài tới Việt Nam vào cuối những năm 1990 và sau đó cũng như tạo ra sự bùng phát 
những khoản đầu tư mới vào các lĩnh vực như dệt may, giầy dép và lắp ráp điện tử. Các 
công ty đa quốc gia của Nhật Bản là những nhà đầu tư quan trọng coi Việt Nam là một phần 
trong kế hoạch đầu tư khu vực của họ. Trong khi đó, có những ý kiến cố hữu cho rằng các 
nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam bị cản trở vì không có một khung chính sách rõ ràng tạo 
ra động cơ khuyến khích mạnh mẽ để họ đầu tư vào việc nâng cấp công nghệ (Ohno 2006). 
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Mặc dù các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đầu tư vào các ngành theo hướng 
xuất khẩu sử dụng nhiều lao động, song cần phải ghi nhận rằng cũng có một số đặc lợi  
phát huy tác dụng. Những đặc lợi tạm thời liên quan tới thương mại được tạo ra ngẫu 
nhiên từ các hiệp định thương mại ưu đãi rõ ràng có ý nghĩa quan trọng đối với việc thu 
hút đầu tư nước ngoài vào một số ngành theo hướng xuất khẩu. Ngoài ra, các nhà đầu 
tư nước ngoài có thể tiếp cận với đất đai và các nguồn lực quan trọng khác nhanh 
chóng hơn về mặt thủ tục so với nhiều nước đang phát triển khác. Vì các nhà đầu tư 
không phải mua đất trong thị trường đất đai hoạt động tốt, nên khả năng của Nhà nước, 
đặc biệt là chính quyền địa phương, đưa ra các quyết định phân bổ đất đai một cách 
nhanh chóng và tạo điều kiện về các tài sản và nguồn lực cần thiết khác rõ ràng là một 
yếu tố quan trọng để thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm các địa chỉ đầu tư chi phí thấp mới.  

Tuy không công khai, song việc tạo điều kiện về đất đai với tổng chi phí (kể cả 
chi phí giao dịch) thấp hơn đáng kể so với chi phí trong thị trường thực sự có mức độ 
bất hoàn hảo cao là nguồn đặc lợi mà các nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận có thể 
thông qua các đối tác địa phương có quan hệ (Belser 2000: 7-8). Cuối cùng, thị trường 
nội địa được bảo hộ đã thu hút một số nhà đầu tư nước ngoài đàu tư vào các quy trình 
sản xuất sử dụng nhiều vốn phục vụ các thị trường nội địa có đặc lợi. Vào cuối những 
năm 1990, 70% nguồn vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho các ngành nội địa có tỷ lệ 
bảo hộ hữu hiệu cao hơn 50% (Belser 2000: 27). Tất cả các đặc lợi này rõ ràng đã góp 
phần thu hút nguồn đầu tư nước ngoài mới cũng như dẫn đến một số hoạt động chuyển 
giao công nghệ. Thành công của Việt Nam trong việc thu hút FDI được phản ánh qua 
thực tế là vào những năm 1990, FDI chiếm tới 5,4% GDP so với 1,1% ở Trung Quốc, là 
nước nhận được lượng FDI tổng hợp lớn nhất (Đánh giá chung của các nhà tài trợ 
2001: Bảng 1.1). Năm 2006, Việt Nam đã tiếp nhận một lượng FDI gây sửng sốt là 10,2 
tỷ USD, bằng một nửa tổng lượng FDI vào Ấn Độ, một nước có dân số gấp 13 lần Việt 
Nam. Những khoản đầu tư nước ngoài này mang lại tác động rất tích cực  đối với các 
nền kinh tế địa phương. Theo đánh giá của một số nghiên cứu, việc đầu tư của các công 
ty đa quốc gia được cho là có nhiều triển vọng mang lại kết quả tăng thu nhập bình quân 
đầu người ở cấp tỉnh thậm chí hơn cả kết quả xuất khẩu (Ngọc và Ramstetter 2006). 
Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam là làm sao duy trì các quy trình này và tiếp tục leo cao 
hơn nữa trên thang giá trị. Một lần nữa, để duy trì tăng trưởng ở một đất nước như Việt 
Nam thì vấn đề mấu chốt là phải hiểu được vai trò của các đặc lợi tạm thời và tầm quan 
trọng của việc quản lý những đặc lợi không công khai và thường được che đậy này.  

Như Ohno (2006) đã chỉ ra, ít ra Việt Nam phải có cơ cấu đối thoại nhất quán với 
các nhà đầu tư nước ngoài nhằm xác định những thay đổi chính sách cần thiết để nâng 
cao tính khả thi cho một số loại hình đầu tư dài hạn hơn. Ngoài ra, Việt Nam cần phải 
xây dựng chiến lược tăng cường các doanh nghiệp và năng lực địa phương. Ngày hôm 
nay, khó có thể sử dụng các yêu cầu mang yếu tố địa phương, song có thể đạt được 
những kết quả tương tự bằng cách xây dựng một chiến lược mang tính tổng hợp trong 
đó đưa ra các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tham gia với vai trò 
nhà thầu phụ hay nhà cung cấp bộ phận. Phải quản lý các biện pháp khuyến khích và cơ 
hội được tạo ra để đảm bảo rủi ro về đạo đức và hành vi tìm kiếm đặc lợi có hại, kể cả 
hành vi tham nhũng "kìm hãm nhà nước" làm sói mòn giá trị, không tách rời những chiến 
lược cụ thể này. Chính trong bối cảnh như vậy, cần có chiến lược được thiết kế cẩn 
thận, năng lực quản trị mang tính bổ sung và chiến lược phòng chống tham nhũng để 
đạt được những kết quả như mong muốn. 

Việt Nam cũng đã may mắn được tiếp nhận khá nhiều viện trợ nước ngoài. Các 
nhà tài trợ đã hưởng ứng việc Nhà nước Việt Nam sử dụng viện trợ cho các hoạt động 
đầu tư vì người nghèo bằng cách cung cấp khá nhiều viện trợ không hoàn lại dưới hình 
thức hỗ trợ ngân sách. "Đặc lợi" này đối với nền kinh tế Việt Nam tạo thuận lợi để Việt 
Nam sử dụng viện trợ cho mục đích đầu tư vì người nghèo và cải thiện phúc lợi, và 
chính điều đó có lẽ đã góp phần ổn định tình hình chính trị. Vì vậy, nguồn đặc lợi này 
cũng là yếu tố góp phần vào câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam nếu hiểu theo nghĩa 
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gián tiếp, bằng  cách cho phép sử dụng một phần lớn hơn nguồn thu thuế và tiết kiệm 
trong nước để đầu tư cho tăng trưởng. 

Quan ngại của các nhà tài trợ về việc sử dụng viên trợ sai mục đích thể hiện 
trách nhiệm của họ đối với sự ủy thác của những người dân nộp thuế ở nước nhà, và  
những người nộp thuế không mấy độ lượng khi thấy viện trợ - trích ra từ các khoản thuế 
mà họ đóng - bị tham ô. Các cơ quan tài trợ đã xác định các ưu tiên về quản trị tốt không 
chỉ vì họ cam kết nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường mà nội dung chống tham 
nhũng và trách nhiệm giải trình trong chương trình hỗ trợ của họ cũng nhằm  mục tiêu 
giảm thiểu nguy cơ tham ô viện trợ. Chừng nào các nước đang phát triển như Việt Nam 
mong muốn tiếp tục nhận được nhiều viện trợ thì phải đạt được tiến bộ trong việc hạn 
chế tình trạng chiếm đoạt và sử dụng sai mục đích viện trợ, và đây vừa là công việc cần 
thiết vừa là điều mong ước của các nước. Việc Nhật Bản tạm thời đình chỉ viện trợ cho 
Việt Nam vào tháng 11 năm 2008 sau khi một nhà thầu của Nhật thú nhận đã hối lộ một 
lượng tiền khá lớn cho một quan chức Việt Nam là trường hợp điển hình. Việc tăng 
cường tính minh bạch trong việc phân bổ các hợp đồng sử dụng tiền viện trợ cũng như 
trong việc xác định mục tiêu, đối tượng cho các dịch vụ sử dụng tiền viện trợ sẽ góp 
phần làm yên lòng những người nộp thuế ở các nước tài trợ. Song bản thân các nhà tài 
trợ cũng phải rất thực tế khi hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng được năng lực 
quản trị phù hợp. Về tiềm năng, các nước đang phát triển có thể tăng cường việc quản 
trị các chương trình viện trợ để hạn chế khả năng xảy ra các loại hình tham nhũng mang 
tính chất chiếm đoạt. Song các nhà tài trợ không nên nhất thiết kỳ vọng những chính 
sách này sẽ làm giảm đáng kể tình trạng tham nhũng chung từ ngắn đến trung hạn.  

6. Kết luận 

Việt Nam đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng sử dụng nhiều lao động. Đó 
không chỉ là sản phẩm của các cơ hội thị trường được tạo ra bởi chính sách mở cửa mà 
còn là sản phẩm của một loạt "biện pháp đối phó" chủ định hay ngẫu nhiên với thất bại 
của thị trường mà cho phép tăng cường những năng lực mới để có thể tranh thủ các cơ 
hội đó. Có thể xem xét những biện pháp đối phó này thông qua lăng kính của các loại 
hình đặc lợi khác nhau nảy sinh từ các chính sách nhưng thường là kết quả của quá 
trình tạo dựng một cách ngẫu nhiên và điều chỉnh về mặt thể chế. Trong một số trường 
hợp, các đặc lợi tạo ra động cơ khuyến khích và cơ hội đầu tư, học hỏi cũng như ứng 
dụng và vận dụng công nghệ mới. Trong một số trường hợp khác, các đặc lợi biểu thị 
sự lãng phí và mất cơ hội. Vì đặc lợi luôn đi kèm với các hình thức tìm kiếm đặc lợi, nên 
việc phân tích các loại hình tham nhũng tạo điều kiện để nâng cao nhận thức về một số 
thách thức về quản trị thúc đẩy tăng trưởng mà Việt Nam đang phải đối mặt. Nhiệm vụ 
của cải cách là thông qua các giải pháp này để tìm hiểu về các loại hình và các biện 
pháp đối phó với thất bại của thị trường ở Việt Nam cũng như tăng cường và mở rộng 
phạm vi của các quy trình học hỏi để leo cao hơn nữa trên thang giá trị.  

Phương thức có thể góp phần giải quyết một cách gián tiếp vấn đề sắp xếp thứ 
tự ưu tiên các chính sách phòng chống tham nhũng. Kết quả phân tích và tất cả các 
chứng cứ hiện có cho thấy nỗ lực giảm thiểu tham nhũng là một quá trình lâu dài ở các 
nước đang phát triển. Tuy nhiên, có nhiều loại hình tham nhũng ảnh hưởng đặc biệt 
nghiêm trọng tới việc duy trì quá trình tăng trưởng. Công cuộc cải cách về quản trị với 
trọng tâm là tăng cường năng lực quản trị thúc đẩy tăng trưởng nhất thiết phải tấn công 
vào các hành vi tham nhũng kìm hãm nhà nước và tham nhũng mang tính chiếm đoạt là 
hai loại hình tham nhũng gây hại. Để có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng thì chiến 
lược phòng chống tham nhũng thúc đẩy tăng trưởng phải nhằm vào các loại hình tham 
nhũng này kể cả trường hợp không có tác dụng giải quyết tình trạng tham nhũng chung 
một cách rõ rệt. Phương thức giải quyết tham nhũng một cách gián tiếp như vậy cũng có 
thể gây được tiếng vang lớn hơn về mặt chính trị ở các nước nghèo nơi mà viêc phòng 
chống tham nhũng đã trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm, và phương thức này 
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thường được sử dụng để chỉ trích những chính phủ không đưa ra được các chiến lược 
có ý nghĩa mà ngay cả các chính phủ có thiện chí có thể thực hiện. 

Việc tăng cường năng lực quản trị có nhiều khả năng thu hút sự quan tâm của 
các nhà hoạch định chính sách nếu các ưu tiên được xác định là hợp lý theo kinh 
nghiệm của quốc gia. Đây là một lý do tại sao việc tìm hiểu kỹ hơn về những thất bại của 
thị trường mà thực sự ảnh hưởng tới Việt Nam cũng như về các biện pháp đối phó mà 
đã hạn chế phần nào một số thất bại như vậy là một sự khởi đầu tốt cho cuộc thảo luận 
chính sách. Báo cáo này dựa trên những tài liệu sẵn có, nhưng rõ ràng còn có nhiều lỗ 
hổng trong nhận thức của chúng ta về cách thức "tiếp cận" một số thất bại quan trọng 
của thị trường trong giai đoạn tăng trưởng đầu tiên của Việt Nam. Việc tăng cường hiểu 
biết về việc những thất bại của thị trường vốn, đất đai, lao động và công nghệ được giải 
quyết như thế nào và ở mức độ nào trên thực tế là cơ sở rất hữu ích để khuyến khích 
các nhà hoạch định chính sách suy ngẫm về các thất bại bức xúc nhất của thị trường và 
từ đó về những năng lực quản trị cần được tăng cường để giải quyết những thất bại 
này. Song, cần chú ý tới điều này để đảm bảo cho những dạng có hại của loại hình tham 
nhũng kìm hãm nhà nước ít có khả năng xảy ra hơn bằng cách tập trung tăng cường 
những năng lực quản trị và thể chế phù hợp cũng như tạo ra sự hiểu biết rộng hơn về 
những vấn đề này trong nội bộ ban lãnh đạo chính trị và xã hội.  

Việt Nam đạt điểm số thấp hơn một số nước trong nghiên cứu về pháp quyền và 
tham nhũng chừng nào các chỉ số mang tính chủ quan cho thấy kết quả so sánh công 
tác quản trị (Hình 10 trang 21 và Hình 11 trang 21). Song có một nghịch lý là báo cáo 
Đánh giá môi trường đầu tư năm 2006 cho biết phí tổn hối lộ nói chung chỉ chiếm 
khoảng 0,4% doanh thu bán hàng, và hầu hết các doanh nghiệp cho rằng vấn đề tham 
nhũng là "có thể kiểm soát được" (Đánh giá chung của các nhà tài trợ 2007: 163-4). Chỉ 
số Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó ước tính thời gian thực tế dành cho các thủ tục 
giấy tờ ở Việt Nam, đánh giá chỉ số này tương đối thấp so với báo cáo Điều tra hoạt 
động kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, trong đó đưa ra con số phỏng đoán về thời 
gian bị lãng phí theo ước tính từ số các thủ tục phải hoàn tất (Đánh giá chung của các 
nhà tài trợ 2007: 23-5). Nhận định này cho thấy các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam 
chủ yếu đối mặt với những dạng tham nhũng hạn chế thị trường tương đối lành (loại 
hình tham nhũng thứ nhất trong Hình 5). 

Trái lại, tham nhũng kìm hãm nhà nước có thể sẽ rất quan trọng ở Việt Nam trong 
bối cảnh có rất nhiều dạng đặc lợi đã chi phối tăng trưởng trong thời gian gần đây. Một 
trong  số các hành vi tham nhũng kìm hãm nhà nước này có thể sẽ là chia sẻ lợi nhuận 
giữa các quan chức nhà nước và các doanh nghiệp khi các đặc lợi có giá trị được phân 
bổ. Khi những đặc lợi như vậy có vai trò sinh lợi thì ảnh hưởng tổng thể của tham nhũng 
có thể tương đối nhỏ. Để giải quyết được loại hình tham nhũng này thì phải đề ra các biện 
pháp khắc phục thất bại của thị trường về mặt pháp lý và có sự điều tiết (và như vậy phục 
vụ cho việc tạo dựng và quản lý đặc lợi). Tuy nhiên, một số hành vi tham nhũng kìm hãm 
nhà nước gây hại vì trong những trường hợp này tham nhũng ảnh hưởng xấu tới việc 
phân bổ hay theo dõi đặc lợi, dẫn đến kết quả thực hiện kém hay sinh ra các đặc lợi giảm 
tăng trưởng. Trong những trường hợp này, càng cần ưu tiên hơn việc tăng cường năng 
lực quản lý bằng luật pháp để hạn chế những kết quả tiêu cực đó.  

Ở các nước đang phát triển, quyền lực về kinh tế và chính trị thường gắn kết 
chặt chẽ với nhau. Vì vậy, các quá trình thương thuyết và phân bổ lại quyền lực chính trị 
mà trong đó hàm chứa các thành tố tham nhũng chính trị có khả năng trùng lắp với việc 
phân bổ các đặc lợi kinh tế có tiềm năng mang tính tích cực liên quan tới tham nhũng 
kìm hãm nhà nước. So với các nước đang phát triển khác nơi có nhiều khả năng xảy ra 
cạnh tranh giữa các đảng, phái chính trị mà như vậy có tính minh bạch cao hơn, ở Việt 
Nam tất cả đều nằm trong một đảng duy nhất - Đảng Cộng sản - và như vậy người 
ngoài sẽ khó quan sát hơn. Tuy nhiên, việc phân bổ các đặc lợi và đặc quyền căn cứ 
vào kết quả thương thuyết về chính trị trong nội bộ đảng có thể làm nảy sinh những đặc 
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lợi mà cũng để lại hậu quả về kinh tế trên phạm vi rộng hơn. Ví dụ, kết quả thương 
thuyết giữa các cá nhân, các khu vực và các nhóm trong nội bộ Đảng Cộng sản có thể 
quyết định loại hình và việc phân bổ đặc lợi cho các DNNN hay các doanh nghiệp tư 
nhân. Vì vậy, có lẽ cần phải phân tích ở mức độ nhất định các hoạt động thươn thuyết 
chính trị nội bộ này để tìm hiểu các loại hình tham nhũng kìm hãm nhà nước cũng như 
mức độ các loại hình tham nhũng này cho phép hay cản trở việc phân bổ các đặc lợi 
kinh tế cần thiết một cách hiệu quả. 

Có thể không dễ thay đổi được hệ thống xây dựng chính sách nội bộ tương đối 
khép kín của Việt Nam trong tương lai gần, song việc thay đổi này có lẽ cũng chưa cần 
thiết từ góc độ duy trì tăng trưởng trong tương lai trung hạn. Luận điểm của quản trị tốt 
cho rằng một chính phủ thông thoáng và minh bạch là điều kiện cần thiết để đảm bảo hiệu 
quả hoạt động của thị trường không ăn khớp với kinh nghiệm của nhiều nước trong lịch 
sử cận đại, từ Hàn Quốc và Đài Loan vào những năm 1960 cho đến Trung Quốc ngày 
nay. Việc tăng cường tính minh bạch có thể giúp ích cho một số  hoạt động can thiệp thúc 
đẩy tăng trưởng ở một số nước, đồng thời làm cho các hoạt động can thiệp khác khó thực 
hiện hơn trong một số hoàn cảnh nhất định. Kinh nghiệm của Đông Á cho thấy việc rút đặc 
lợi ra khỏi những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ có lẽ trở nên dễ dàng hơn trong bối cảnh 
những doanh nghiệp này không thể vận động hành lang một cách rộng rãi cũng như 
không thể mua các đồng minh trong một hệ thống chính trị thông thoáng, cởi mở. Nói 
chung, khó có thể khẳng định tính minh bạch sẽ luôn giúp ích, cần hay đủ cho việc nâng 
cao hiệu quả phân bổ đặc lợi. Tuy nhiên, việc chuyển sang giai đoạn mở cửa về chính trị 
ở mức độ lớn hơn là điều được mong đợi vì những lý do khác. Vì bản thân tính minh bạch 
là một nguyện vọng chính đáng nên nói chung có thể hỗ trợ chương trình tăng cường 
minh bạch. Xét từ góc độ năng lực thúc đẩy tăng trưởng, bản thân các nhà hoạch định 
chính sách của Việt Nam phải hiểu được bản chất của việc thương thuyết hiện đang diễn 
ra để đảm bảo cho một số quyết định quan trọng nhất về phân bổ và quản lý đặc lợi sẽ 
không bị rơi vào tình trạng tranh giành của các thế lực trong nội bộ. Nếu một số quyết định 
quan trọng này  được đưa ra dựa trên các tiêu chí thúc đẩy tăng trưởng thì rất có thể lực 
lượng chính trị nội bộ trong Đảng Cộng sản sẽ duy trì được tăng trưởng ngay cả trong 
trường hợp mức độ minh bạch được cải thiện từng bước.  

Cuối cùng, chứng cứ hiện có không chứng tỏ Việt Nam phải chịu đựng quá nặng nề 
loại hình tham nhũng tồi tệ nhất, đó là chiếm đoạt và trộm cắp. Đương nhiên có thể phát 
hiện một số trường hợp, song không có bằng chứng cho thấy hiện tượng đó lan rộng, chứ 
chưa nói đây là một loại hình tham nhũng chủ đạo. Song nói vậy không có nghĩa là chúng ta 
nên bỏ qua vấn đề này. Một số khía cạnh của việc ăn trộm tiền viện trợ thể hiện những yếu 
tố trộm cắp mà có lẽ gắn chặt với quyền lực chính trị và, vì vậy, với các cuộc thương thuyết 
chính trị trong nội bộ Đảng. Việc tăng cường nhận thức về các quy trình mà thông qua đó 
những hiện tượng này xảy ra có thể góp phần tăng cường năng lực quản trị nhằm hạn chế 
mức độ thiệt hại do những hành vi tham nhũng như vậy gây ra. 

Kết quả phân tích trình bày trong báo cáo này có thể tạo khuôn khổ để tiếp tục 
nghiên cứu xem các loại hình tham nhũng cụ thể kìm hãm tăng trưởng như thế nào. 
Trong mỗi trường hợp, báo cáo cho rằng có những hình thức cải cách về quản trị và 
những năng lực cụ thể phù hợp để giải quyết từng loại hình tham nhũng cụ thể đó. Báo 
cáo cũng cho rằng phương thức phòng chống tham nhũng chung chung có thể không 
phát huy tác dụng mạnh mẽ ở các nước đang phát triển. Mặt khác, nếu chỉ xác định một 
số ít lĩnh vực mà tham nhũng có chiều hướng gây hại nghiêm trọng để xử lý thì phương 
thức đó có nhiều khả năng mang lại kết quả và góp phần vào tăng trưởng trên cơ sở 
tăng cường việc phân bổ và quản lý những đặc lợi cần thiết đồng thời hạn chế việc tạo 
ra các đặc lợi gây hại. Những lĩnh vực trọng tâm cần nghiên cứu thêm bao gồm: 

i) Một lĩnh vực chính cần quan tâm ở các nước đang phát triển đó là vấn đề về 
quyền sở hữu đất đai và đất sẵn có cho đầu tư đem lại giá trị trong một số ngành, lĩnh vực 
đang phát triển.Ở nhiều nước đang phát triển, quyền sở hữu đất đai chưa được xác định 
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rõ (và với Việt Nam, việc xác định được quyền sở hữu đất đai trong quá trình chuyển đổi 
từ mô hình phát triển nhà nước tập trung còn gặp nhiều thách thức mang tính cụ thể), do 
đó việc chuyển nhượng đất đai không theo nguyen tắc thị trường có thể tạo ra những lợi 
ích to lớn đối với những tổ chức/cá nhân được giao đất. Cơ chế giao đất ở tất cả các 
nước đang phát triển do đó có mối liên hệ mật thiết với các loại hình tham nhũng như thâu 
tóm nhà nước và tham nhũng chính trị. Những cơ chế giao đất như vậy có thể thúc đẩy 
hoặc kìm hãm tăng trưởng. Vì vậy, việc nhận thức rõ hơn về mối quan hệ tương tác giữa 
quyền sở hữu đất đai, hành vi tìm kiếm lợi ích/trục lợi và/hoặc tham nhũng, và chiến lược 
phân bổ nguồn lực có giá trị này cho các ngành/lĩnh vực đang phát triển là cần thiết để xác 
định những lĩnh vực then chốt cần phải tăng cường quản trị theo hướng thúc đẩy tăng 
trưởng. Đồng thời, cũng có thể xác định được những lĩnh vực nhạy cảm với các hành vi 
trục lợi và tham nhũng có khả năng gây tác hại nghiêm trọng cần được giải quyết nếu đất 
nước muốn duy trì tốc độ tăng trưởng lâu dài. Cách thức này có thể giúp ích hơn nhiều so 
với chương trình quản trị bị đơn giản hoá vốn chỉ tập trung vào việc tăng cường quyền sở 
hữu đất đai. Việc tăng cường quyền sở hữu đất đai nằm trong chương trình nghị sự về 
quản trị tốt, song kinh nghiệm quốc tế cho thấy rất khó có thể có được những bước cải 
thiện đáng kể trong việc bảo đảm và xác định rõ quyền sở hữu ngay cả ở những nước 
phát triển đi trước. Trong khi đó, chiến lược thúc đẩy tăng trưởng lại được thực hiện trong 
bối cảnh hiện có về quyền sở hữu và củng cố những năng lực quản trị nhằm thúc đẩy 
phát triển ở các nước để đảm bảo đất đai được phân bổ cho những ngành thúc đẩy tăng 
trưởng, đảm bảo duy trì ổn định chính trị qua việc đảm bảo đền bù công bằng và thoả 
đáng cho những đối tượng phải di rời, và đảm bảo các nhà hoạch định chính sách có 
công cụ đo phù hợp để so sánh giá trị của việc sử dụng đất cho các mục đích khác khi ra 
quyết định về giao đất. Khi đà tăng trưởng được duy trì, việc chuyển đổi sang quyền sở 
hữu đất đai có hiệu quả hơn sẽ từng bước được thực hiện.  

ii) Việc phân bổ lợi ích/đặc lợi cho các DNNN có thể góp phần ổn định hoặc kìm 
hãm tăng trưởng. Một phác hoạ rõ nét hơn về cách thức phân bổ lợi ích/đặc lợi cho 
DNNN ở Việt Nam cũng như cách thức sử dụng những đặc lợi/lợi ích này có thể giúp 
các nhà hoạch định chính sách phân bổ đặc lợi/lợi ích hợp lý hơn, đồng thời buộc các 
DNNN chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình. Cách nhìn nhận về mặt chính đơn giản cho 
rằng DNNN không nên được ưu tiên về đặc quyền hay lợi ích hoặc DNNN nên được tư 
nhân hoá dường như không phù hợp với bối cảnh của các nước đang phát triển vốn 
đang đối mặt với nhiều thất bại của thị trường. Cách làm tốt hơn có lẽ là định vị đâu là 
cách sử dụng đúng hay sai các lợi ích/đặc lợi tại DNN và hỗ trợ các nước như Việt Nam 
tăng cường năng lực quản trị quốc gia theo hướng thúc đẩy tăng trưởng để các DNNN 
được hỗ trợ để đóng góp vào tăng trưởng lâu dài của đất nước.  

iii) Có thể vận dụng khung chính sách được đề xuất trong bài nghiên cứu để đánh 
giá những lợi ích mà các chiến lược chống tham nhũng và quản trị quốc gia chuẩn mực có 
thể đem lại cho xã hội. Chẳng hạn, nếu quan tâm không đúng mức tới những chỉ số về 
quản trị mang tính chủ quan, dễ thay đổi, dựa trên những cảm nhận về nhiều loại tham 
nhũng khác nhau, người ta rất khó đưa ra những lời khuyên, ý kiến tư vấn hữu ích cho 
các nhà hoạch định chính sách. Chỉ số tổng hợp về tham nhũng của nước nghèo có thể 
một lúc nào đó sẽ không có lợi. Người dân bình thường có thể không có một khung tiêu 
chuẩn để dựa vào đó phân biệt các loại hình tham nhũng một cách hợp lý. Thực tế cho 
thấy các nước có mức tăng trưởng thấp hay cao đều có mức độ tham nhũng đáng kể. 
Nhiệm vụ của nghiên cứu là đưa đến một nghiên cứu trường hợp cụ thể dựa trên bằng 
chứng thực tiễn về từng loại tham nhũng gây tác động xấu và thiết kế chính sách để xử lý 
những loại tham nhũng đó. Thách thức đặt ra cho các nước như Việt Nam đó là mặc dù 
họ đạt được mức độ tăng trưởng khá nhanh, song nếu không áp dụng các chính sách hợp 
lý để đảm bảo xử lý những loại hình tham nhũng và trục lợi gây kìm hãm tăng trưởng thì 
các nước đó sẽ dễ dàng bị đổ vỡ theo thời gian. Nhưng nếu áp dụng giải pháp quá rộng 
để giải quyết tất cả các loại hình tham nhũng, thì giải pháp đó cũng dễ đi đến thất bại.  
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